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Phần I: VIỄN THÁM 

Bài 1: Làm quen với phần mềm ERDAS và ảnh vệ tinh Landsat 

1.1 Mục đích 
- Làm quen với giao diện và các thanh công cụ của phần mềm ERDAS 
- Hiển thị ảnh số, các kênh ảnh, đồ thị ảnh và đọc các giá trị trên ảnh 

1.2 Nội dung thực hiện 
Tệp tin chứa thông tin ảnh có dạng *.img, mỗi ảnh bao gồm 5 kênh (band): 
- Kênh 1: 0.45-0.52 μm (màu xanh da trời trong dải ánh sáng nhìn thấy) 
- Kênh 2: 0.53-0.60 μm (màu xanh lá cây trong dải ánh sáng nhìn thấy) 
- Kênh 3: 0.63-0.69 μm (màu đỏ trong dải ánh sáng nhìn thấy) 
- Kênh 4: 0.76-0.90 μm (cận hồng ngoại) 
- Kênh 5: 1.55-1.75 μm (hồng ngoại trung) 
Dữ liệu thực hành là ảnh Landsat ETM 7+ khu vực sông Trà Khúc – Quảng Nam, được lưu 

trong thư mục D:/thuchanhvientham/ETM/subset. * 

Bước 1: Khởi động và làm quen với các mô đun của phần mềm ERDAS  
Khởi động phần mềm ERDAS từ thanh Start –> Program –> ...  Trên thanh công cụ chính 

như ở hình dưới, sử dụng chuột trái để chọn và làm quen với từng chức năng của ERDAS: 
Viewer, Import, Dataprep...  

 
- Mở chức năng Viewer để mở các cửa sổ hiển thị (New viewer). Mỗi cửa sổ được dùng 

để hiển thị một tệp tin ảnh (dạng raster), hoặc bản đồ (dạng vector), hay khu vực muốn 
lựa mở (AOI) và các lớp thông tin chú giải.  

- Mở chức năng Import để làm quen với các loại hình nhập, xuất dữ liệu ảnh và bản đồ.  
- Mở chức năng Data Preparation để làm quen với các thao tác chuẩn bị dữ liệu như: 

Image mosaicking, Image rectification, Surface Generation...  
- Mở chức năng Map Composer để tìm hiểu các công cụ chuẩn bị dữ liệu thiết kế bản đồ.  
- Mở chức năng Image Interpreter để tìm hiểu các công cụ: image enhancement (gồm 

spatial enhancement, radiometric enhancement, spectral enhancement, GIS analysis...) 
- Mở chức năng Image Catalog để tìm hiểu các công cụ quản lý thông tin ảnh.  
- Mở chức năng Image Classifier để tìm hiểu các công cụ phân loại ảnh số.  
- Mở chức năng Spatial Modeler dialog để tìm hiểu về công cụ thiết kế các mô hình tính 

toán tích hợp.  
- Mở chức năng Vector Utilities để tìm hiểu về các công cụ chuyển đổi dữ liệu vector và 

raster, làm sạch dữ liệu vector, copy, đổi tên, xóa các lớp dữ liệu...  

Bước 2: Hiển thị ảnh Landsat  
Sử dụng chức năng Viewer trên thanh công cụ chính: Viewer –> Classic view trên màn hình 

hiện ra cửa sổ Viewer#. Tại thanh công cụ trên cửa sổ này, chọn File –> Open –> Raster layer ... 
rồi tạo đường dẫn tới vị trí ảnh được lưu trữ.  
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Trên cửa sổ Select Layer to Add sau khi lựa chọn tập tin ảnh cần hiển thị, sử dụng chuột trái 
để chọn Raster Options, ở cửa sổ Raster Options lựa chọn các kênh ảnh muốn hiển thị, bấm OK để 
mở ảnh. Dùng chuột trái để sử dụng các công cụ phóng to, thu nhỏ, hiển thị các giá trị ảnh... (cần 
hiển thị các kênh ảnh khác nhau để thấy nhiều yếu tố có màu khác nhau). 

1.3 Câu hỏi 
1 Liệt kê các định dạng của tệp dữ liệu (file format) mà Erdas có thể nhập hoặc xuất (xem 

phần Import).  
2 Liệt kê các bộ lọc (filter) cũng như các kích thước của chúng (xem phần Image 

Interpreter). Mô tả tác dụng của các filter này.  
3 Liệt kê các thuật toán phân loại ảnh (Image classification).  
4 Trên ảnh vừa hiển thị ở màn hình hãy mô tả màu sắc, hình dáng của một con sông theo 2 

cách : hiển thị tổ hợp ảnh màu thật, hiển thị tổ hợp ảnh  

1.4  Mở rộng 
Tổ hợp ảnh màu thật thể hiện màu thật của đối tượng, ví dụ thực vật có màu xanh. Do đó để 

thể hiện tổ hợp ảnh màu thật ta chọn kênh ảnh R-G-B tương ứng với từng lớp màu R-G-B, tức là 
chọn kênh 3-2-1 để tổ hợp màu thật 

Tổ hợp ảnh màu giả thể hiện màu giả của đối tượng, ví dụ trong một tổ hợp ảnh màu giả 
thực vật có màu đỏ. Người ta hay thể hiện tổ hợp màu giả thực vật màu đỏ vì thực vật có độ phản 
xạ cao nhất trong khoảng hồng ngoại gần. Do đó tương ứng với R-G-B ta chọn kênh 4-3-2 hoặc 4-
2-1 để thể hiện tổ hợp ảnh màu giả cho màu thực vật là màu đỏ.  

* Tìm hiểu thêm: So sánh mức độ chi tiết của thực vật qua hai cách tổ hợp màu khác nhau.  

Bài 2: Tìm hiểu các giá trị ảnh, đồ thị ảnh bằng phần mềm ERDAS 

2.1 Mục đích 
- Tìm hiểu các thông tin ảnh của những đối tượng trên mặt đất trong từng kênh ảnh 
- Hiệu chỉnh ảnh hưởng của khí quyển và đối chiếu giá trị ảnh sau hiệu chỉnh 

2.2 Nội dung thực hiện 
Dữ liệu thực hành là ảnh Landsat ETM 7+ khu vực sông Trà Khúc – Quảng Nam, được lưu 

trong thư mục D:/thuchanhvientham/ETM/subset.img 
Bước 1: Sử dụng công cụ VIEW để hiển thị ảnh với 3 kênh 4-3-2  
Từ thanh công cụ chính chọn View–

> Classic viewer/OK–> Viewer#1.  

Từ cửa sổ Viewer#1: chọn File và 
đặt đường dẫn đến tệp subset.img 

Raster Options: chọn kênh ảnh 
tương ứng (Red-Green-Blue).  

Bấm OK để hiển thị ảnh. (xem lại 
bài 1 để hiểu rõ về màu đỏ trong ảnh) 
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Bước 2: Tìm hiểu giá trị ảnh và đồ thị ảnh 

Sau khi hiển thị ảnh sử dụng công cụ  trên Viewer#1 (hoặc #2, #3) để tìm hiểu các giá 
trị ảnh và đồ thị ảnh.  

Trên cửa sổ ImageInfo, sử dụng chuột trái để xem thông tin trên từng thanh công cụ: General, 
Projection, Histogram, Pixel data với từng kênh ảnh (layer). Ghi các thông tin đó ra giấy.  

Từ Newview#1, sử dụng công cụ  để xem các thông tin ảnh của các đối tượng mặt đất trên 
từng kênh ảnh (vùng ngập nước, cây, khu đô thị...) 

Sau khi bấm vào công cụ , đưa chuột đến vị trí muốn biết giá trị rồi nhấp chuột trái 1 lần, 
lúc đó trên màn hình sẽ hiện ra cửa sổ của LUT (Look Up Table) như hình bên.  

Xem kỹ bảng và ghi ra giấy các giá trị ảnh của từng kênh với tên của các đối tượng mặt đất 
tương ứng.  

Bước 3: Hiệu chỉnh ảnh hưởng bởi khí quyển (Haze correction) 

Sử dụng phép tính trừ đơn giản đối với từng kênh ảnh cho giá trị nhỏ nhất tương ứng 
của nó. Từ thanh công cụ chính sử dụng Modeler –> Modeler Maker. Cửa sổ New-Model sẽ 
hiện ra trên màn hình.  

Từ cửa sổ New-model, mở tệp haze. gmd 
theo các thao tác: File–> thuchanhvientham/ haze. 
gmd, sau đó bấm OK, hiện ra cửa sổ như hình bên: 

Trên hình vẽ, dùng chuột trái nhấp vào các 
hình có răng cưa để lựa chọn lần lượt ảnh sẽ hiệu 
chỉnh và ảnh kết quả cần lưu trữ. Sau đó bấm  
để chạy phần mềm.  

Hiển thị ảnh kết quả bằng công cụ View 
(như bài 1) để tìm hiểu các giá trị ảnh mới, kể cả 
đồ thị.  

Nâng cao: Sử dụng công cụ Modeler để tạo 
ra một phép tính đơn giản.  

Kích chuột trái vào Modeler, trên thanh công cụ như hình bên chọn tệp ảnh đầu 
vào và đầu ra, các phép tính thông thường ( ), ( )...  

2.3 Câu hỏi 
1 Liệt kê giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của từng kênh ảnh gốc subset.img 
2 Liệt kê giá trị ảnh của các đối tượng chính trên mặt đất theo từng kênh ảnh.  
3 So sánh và liệt kê giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của từng kênh ảnh đã hiệu chỉnh với 

ảnh gốc và giải thích vì sao có kết quả như vậy.  

Bài 3: Nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh 

3.1 Mục đích 
- Nắn chỉnh hình học ảnh đa phổ dạng raster về hệ tọa độ thực WGS-84.  
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3.2 Nội dung thực hiện 
Dữ liệu thực hành là ảnh Landsat ETM 7+ khu vực sông Trà Khúc – Quảng Nam, được lưu 

trong thư mục D:/thuchanhvientham/ETM/ 
Mở tệp dữ liệu ảnh chưa nắn chỉnh 
Từ thanh menu chính chọn Viewer tìm tệp dữ liệu ảnh cần nắn chỉnh: 

thuchanhvientham/ETM/canh1.img, đồng thời chọn Viewer để tìm tệp dữ liệu ảnh tham chiếu: 
thuchanhvientham/ETM/canh2.img (xem phần 3 bài 1 để nhớ cách mở một ảnh số).  

3.2.1 Nắn chỉnh ảnh 
Công cụ nắn chỉnh ảnh nằm trong mục Dataprep -

>Geometric Correction. Khi sử dụng công cụ này trên màn hình 
sẽ xuất hiện một cửa sổ, giúp chúng ta chọn ảnh cần được nắn 
chỉnh (như hình bên).  
Vì chúng ta đã mở ảnh ở phần trên nên chọn From Viewer và 

nhấn chuột trái vào 
Select Viewer. Khi 
đó trên màn hình sẽ hiện ra một cửa sổ thông báo như 
hình bên.  

Đây chính là thông báo đề nghị chọn ảnh để 
nắn chỉnh. Để chọn ảnh ta quay về cửa sổ đang hiển thị ảnh canh1.img và dùng chuột trái nhấn 
vào giữa cửa sổ này. Như thế ta đã chọn xong ảnh cần nắn chỉnh.  

Khi đó trên màn hình xuất hiện một cửa sổ đề nghị chọn mô hình 
hình học như ở hình bên. Trong trường hợp này, mặc dù ta sử dụng ảnh 
Landsat, nhưng đây không phải là ảnh gốc nên trong ảnh không có các 
thông tin về mô hình vật lý ảnh Landsat do đó ta không thể chọn mô hình 
Landsat được mà phải chọn mô hình Polynomial (đa thức).  

Sau khi chọn xong mô hình, hãy để ý trên màn hình xuất hiện 2 

Xem xét 
cửa sổ, trong đó có cửa sổ nh

cửa sổ này và 
ư sau: 

chuyển đến mục Projection. 
Vì đã có một ảnh tham chiếu 
có chứa các thông số của hệ 
tọa độ WGS-84 múi thứ 49 cho các khu vực từ vĩ tuyến 
17 - vĩ tuyến 8 của Việt 
Nam nên ta chọn Set 
Projection from GCP 
Tool. Khi đó một cửa sổ 
như ở hình dưới xuất 
hiện. Chọn Existing 
Viewer và lựa chọn ảnh 
tham chiếu tương tự như 

với phần chọn ảnh để nắn chỉnh.  
Sau khi lựa chọn xong trên màn hình xuất hiện một cửa sổ thông báo 

thông số hệ tọa độ quy chiếu. Hãy quan sát và ghi lại các thông số đó. 
Sau đó chấp nhận bằng cách bấm OK để hiện ra được cửa sổ chọn điểm 
khống chế và điểm cần nắn chỉnh trên ảnh. Nên sắp xếp màn hình 
tương tự như ở dưới đây để tiện nắn chỉnh ảnh.  
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Lần lượt chọn các điểm tương ứng trên 2 ảnh để thực hiện nắn chỉnh ảnh.  

- Bước 1: Sử dụng công cụ  để lựa chọn một điểm dễ nhận biết trên ảnh cần nắn chỉnh 
canh1.img và điểm tương đương với nó trên ảnh tham chiếu canh2.img (chú ý sử dụng 
chuột trái để thực hiện các thao tác). Cần lựa chọn ít nhất 6 điểm khống chế, các điểm 
phải được phân bố đều khắp trên ảnh.  

- Bước 2: Sau khi lựa chọn đủ số lượng điểm khống chế, hãy để ý đến các cột tính sai số 
XResidual, YResidual, RMS Error. Nếu các sai số lớn hơn 1.5 thì phải xóa điểm khống 
chế có sai số lớn và chọn lại hoặc di chuyển các cặp điểm tương ứng.  

Chú ý: Ngoài hai cửa sổ lớn hiển thị 2 ảnh ra còn có 2 cửa sổ nhỏ dùng để hiển thị các khu 
vực cụ thể tương ứng trên 2 ảnh. Có thể sử dụng con trỏ phóng ảnh lớn hơn để chọn vị trí điểm 
khống chế chính xác hơn.  

- Bước 3: Khi đã hoàn thiện bước 2, từ cửa sổ như hình 

bên chọn công cụ  để nội suy dữ liệu. Khi có cửa 
sổ mới mở ra hãy theo đúng trình tự đặt tên cho ảnh 
mới.  

- Bước 4: Sau khi nội suy, mở ảnh mới ra xem và dùng 
công cụ information như ở các bài trước để xem các 
thông tin về ảnh.  

3.3 Câu hỏi 
1 Việc nắn chỉnh hình học ảnh như trên đã giải quyết hết những lỗi hình học của ảnh vệ tinh 

hay chưa? 
2 Phân biệt Hệ tọa độ địa lý và Hệ quy chiếu  
3 Trong phần mềm ERDAS có bao nhiêu hệ quy chiếu phù hợp với Việt Nam? 
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Bài 4: Tăng cường chất lượng ảnh bằng phần mềm ERDAS 

4.1 Mục đích 
- Tăng cường chất lượng ảnh bằng cách giãn biểu đồ cân bằng 
- Sử dụng bộ lọc để tăng cường độ phân giải không gian của ảnh 

4.2 Quy trình thực hiện 
Dữ liệu thực hành là ảnh Landsat ETM 7+ khu vực sông Trà Khúc – Quảng Nam, được lưu 

trong thư mục D:/thuchanhvientham/ETM/subset.img 

Bước 1: Sử dụng công cụ VIEW để hiển thị ảnh với 3 kênh 4-3-2  
Từ thanh công cụ chính chọn 

View –> Classic viewer/OK –> 
Viewer#1.  

Trong cửa sổ Viewer#1 đặt đường 
dẫn đến tệp subset.img.  

Dùng Raster Options để chọn 
và hiển thị các kênh ảnh tương ứng 
từ kênh màu đỏ, xanh lá cây và xanh 
da trời.  

Xác định các đối tượng bề mặt 
chính như: nước, thực vật, đất, đô thị...  

Hiển thị đồ thị ảnh để nắm được 
hình dáng đồ thị, sự phân bố các pixel.  

Bước 2: Tăng cường chất 
lượng ảnh bằng cách giãn biểu đồ cân bằng 

Từ thanh công cụ, lựa chọn Interpreter –> Radiometric Enhancement –> Histogram 
Equalization.  

Trên cửa sổ Histogram Equalization lựa chọn ảnh subset.img cho dữ liệu đầu vào (input), 
và đặt tên cho tệp dữ liệu xuất ra (output) ở trong thư mục riêng đã tạo trong máy của mỗi sinh 
viên. Các thông số khác giữ nguyên. Bấm OK để thực hiện việc tăng cường chất lượng ảnh.  

Mở tệp ảnh gốc và ảnh vừa xử lý bằng phương pháp giãn biểu đồ cân bằng để so sánh sự 
khác nhau bằng cách sử dụng đồ thị.  

Sử dụng các phép tăng cường chất lượng khác trong thanh công cụ Radimetric 
Enhancement và so sánh các kết quả với nhau.  

 Bước 3: Sử dụng bộ lọc để tăng cường độ phân giải không gian của ảnh 
Từ thanh công cụ chính, sử dụng Interpreter –> Spatial enhancement –> Convolution. 

Trong cửa sổ của Convolution chọn nhập ảnh subset. image và lưu kết quả xử lý ảnh ở thư mục 
làm việc cá nhân đã tạo trong máy.  

Tại mục Kernel hãy chọn một vài phép lọc để làm nổi các yếu tố đường của ảnh (ví dụ: 
edge detection, edge enhancement...) 

Mở dữ liệu kết quả và dữ liệu gốc để so sánh.  
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4.3 Câu hỏi 
1 Mục đích của giãn biểu đồ cân bằng là gì? So sánh đồ thị ảnh trước và sau khi giãn biểu 

đồ cân bằng.  
2 Mục đích của việc sử dụng các bộ lọc là gì? So sánh kết quả của việc sử dụng bộ lọc 

Edge enhancement và High pass.  
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Phần II: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

Bài 1: Giới thiệu phần mềm ArcGIS 9.3 và bộ dữ liệu thực hành 

4.1 Mục đích 
- Giới thiệu phần mềm ArcGIS: chức năng, giao diện, các module. 
- Giới thiệu bộ dữ liệu thực hành. 

4.2 Nội dung thực hiện 
ArcGIS là một trong những phần mềm GIS mạnh và thông dụng nhất hiện nay do ERSI xây 

dựng và phát triển. Trong ArcGIS, dữ liệu được chia thành 3 nhóm: 
- Vector: Các lớp dữ liệu không gian có thuộc tính giống nhau được tổ chức theo các dạng 

Điểm, Đường, Vùng với ký hiệu file tương ứng như sau: 

      Điểm     Đường   Vùng                
- Raster: Tập dữ liệu đơn giản gồm các pixel ảnh hoặc tập dữ liệu được nén từ các dải 

sóng của các phổ riêng biệt...  
- TIN: Chứa một tập các tam giác liên kết một cách chính xác nhằm mô tả khu vực nhất 

định trên mặt đất.  
Bộ dữ liệu thực hành GIS được lưu trong thư mục D:/TRAININGDATASET bao gồm rất 

nhiều file với các dạng dữ liệu khác nhau.  

Bước 1: Làm quen với phần mềm ArcGIS 
Từ thanh Start bật Program –> ArcGIS để mở và tìm hiểu các modul chính của phần mềm 

như ArcMap, ArcCatalog...  

Bước 2: Mở và hiển thị bản đồ sẵn có 
Khởi động modul ArcMap từ thanh Start. Giao diện ArcMap xuất hiện chọn A new empty Map.   
Trong cửa sổ của ArcMap chọn File –> Open. Khi đó hộp thoại Open xuất hiện cho phép 

chúng ta duyệt đến bản đồ cần mở.  
Chọn tệp bản đồ cần mở có định dạng *.mxd, ArcMap sẽ nạp nội dung bản đồ lên màn hình 

ở chế độ hiển thị Data View.  

 

Các thanh công cụ 
Vùng hiển thị nội 

dung bản đồ 

Thanh công cụ 
điều tác vùng 
nhìn của bản đồ 

Hộp danh sách các 
lớp của bản đồ 
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Để nhập các lớp thông tin bản đồ với các định dạng khác nhau, từ giao diện của ArcMap 

nhấp chuột vào  cửa sổ Add Data hiện ra:  

 

Trên cửa sổ này chọn đường dẫn đến thư mục lưu trữ và loại dữ liệu cần nhập vào bản đồ 
(điểm, đường, vùng) rồi nhấp Add. Khi đó giao diện ArcMap hiện ra: 

 

Muốn tắt hoặc bật một lớp thông tin ở bản đồ đang mở, trong danh sách các lớp bản đồ –
TOC (Table of contents) nhấp chuột vào ô vuông phía trước tên của lớp đó. Nếu dấu check (√) 
xuất hiện trong hộp lựa chọn, layer được hiện lên trên vùng hiển thị nội dung bản đồ. Ngược lại 
nếu dấu check không xuất hiện, layer bị ẩn đi.  

ArcMap có hai chế độ hiển thị : Data View và Layout View. Để chuyển chế độ hiển thị từ 
Data View sang Layout View, trên cửa sổ chính của ArcMap nhấp vào View\Layout.  

Bước 3: Tìm hiểu các nút lệnh trong thanh công cụ chính 

 

- Nút lệnh phóng to (Zoom In) : Cho phép phóng to một vùng trên bản đồ.  

- Nút lệnh thu nhỏ (Zoom Out) : Cho phép thu nhỏ phần hiển thị trên bản đồ.  

- Nút lệnh phóng to cố định (Fixed Zoom In)  và thu nhỏ cố định (Fixed Zoom Out) 
: Phóng to và thu nhỏ một khu vực trên bản đồ theo tỷ lệ nhất định.  

- Nút lệnh di chuyển vùng nhìn (Pan) : Chuyển vùng nhìn trên màn hình tới một vùng 
khác trên bản đồ.  

- Nút lệnh hiển thị toàn bộ nội dung bản đồ (Full Extent) : Cho phép hiển thị toàn bộ 
nội dung bản đồ lên vùng nhìn.  
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- Nút lệnh trở về vùng nhìn trước (Go back to previous extent) : Cho phép chuyển về 
vùng nhìn của bản đồ trước đó.  

- Nút lệnh chuyển tới vùng nhìn kế tiếp (Go to next extent) : Khi đã chuyển về vùng 
nhìn trước đó, nút lệnh này cho phép chuyển tới vùng nhìn kế tiếp.  

- Nút lệnh chọn đối tượng (Select Features) : Cho phép chọn các đối tượng trên bản đồ.  

- Lựa chọn các phần tử khác (Select Elements) : Cho phép lựa chọn các phần từ đồ 
họa, ký tự... được vẽ chồng lên bản đồ.  

- Nút lệnh xác định nhanh đối tượng bản đồ (Identify) : Cho phép truy cập nhanh các 
thông tin của một đối tượng thông qua một hộp thoại.  

- Nút lệnh tìm kiếm (Find) : Cho phép tìm kiếm một đối tượng bản đồ thỏa mãn một 
số điều kiện nhất định.  

- Nút lệnh đo khoảng cách (Measure) : Cho phép đo khoảng cách giữa các điểm trên 
bản đồ.  

Bước 4: Các phương pháp hiển thị dữ liệu trong ArcMap 

Dữ liệu trên bản đồ có thể được biểu diễn trên bản đồ bằng nhiều phương pháp khác nhau. 
Mỗi phương pháp hiển thị được đặc trưng bởi ký hiệu, màu sắc, lực nét, đường bao... ArcMap hỗ 
trợ các phương pháp hiển thị dữ liệu: 

a/ Dạng Single Symbol: Các đối tượng cùng loại được hiển thị theo cùng một ký hiệu, được 
dùng cho dữ liệu đơn giản hay dùng để nghiên cứu mật độ phân bố của những đối tượng dạng điểm.  

Nhập lớp dữ liệu QTKK2004.shp vào ArcMap. Để thay đổi chế độ hiển thị, nhấp chuột phải 
vào lớp QTKK2004.shp chọn Properties, trên hộp thoại Layer Properties chọn Symbology: Nhấp 
chuột vào Features\Single symbol và chọn Symbol.  

Hộp thoại Symbol Selector xuất hiện, chọn ký hiệu, màu sắc và kích thước thích hợp rồi 
nhấp OK. Lưu kết quả nhận được vào thư mục cá nhân đã tạo.  

b/ Dạng Categories: Các đối tượng được hiển thị bằng màu sắc hay ký hiệu khác nhau dựa 
trên giá trị của một hay nhiều thuộc tính của nó. Có các chế độ hiển thị: Unique values; Unique 
values, may fields; Match to symbols in style; trong đó Unique values là hay được sử dụng nhất 
(để hiển thị các loại hình sử dụng đất bằng các màu sắc khác nhau, hay trên bản đồ hành chính các 
địa phương được tô màu khác nhau...). 

Tắt lớp dữ liệu QTKK2004.shp, nhập lớp dữ liệu Giaothong-Polyline.shp vào trong ArcMap. 
Nhấp chuột phải vào lớp Giaothong-Polyline và chọn Properties hộp thoại Layer Properties hiện ra 
chọn thẻ Symbology: Chọn phương pháp là Categories rồi chọn Unique Values.  

Trong lớp Giaothong-Polyline có nhiều trường thuộc tính, chọn Value Field là Loaiduong. 
Bấm Add All Values, ArcMap sẽ tìm tất cả các giá trị của Loaiduong trong bảng thuộc tính và gán 
cho mỗi giá trị một màu.  

Để thay đổi màu cho các đối tượng đường ta nhấp đúp vào đối tượng cần thay đổi trong hộp 
thoại Layer Properties. Trong hộp thoại Symbol Selector hiện ra lựa chọn kiểu đường, độ rộng, 
màu sắc hợp lý của những ký hiệu đã có sẵn trong thư viện phần mềm.  
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Muốn thiết kế một kiểu ký hiệu đường, ở cửa sổ Properties của lớp Giaothong-Polyline.shp, 
vào thẻ Symbology\Features\Single Symbol. Trong hộp thoại Symbol Selector bấm vào nút 
Properties, trên màn hình sẽ hiện ra hộp thoại Symbol Property Editor cho phép chúng ta sửa 
hoặc tạo ra ký hiệu mới (xem hình dưới).  

Trong ô Layers của hộp thoại Symbol Property Editor ta thấy dạng của loại đường đang 
chọn. Bấm chuột vào ký hiệu đó, trong thẻ Cartographic Line, Template có thể chỉnh sửa lực nét, 
chọn độ giãn (Interval) của đường...  

 

Để thiết kế kiểu ký hiệu đường mới, nhấp vào nút . Trong thẻ Cartographic Line thiết kế 
màu sắc, lực nét...  

Lưu các kết quả thực hành vào thư mục cá nhân đã tạo.  

c/ Dạng Quantities: Các đối tượng được hiển thị bằng màu sắc hay ký hiệu khác nhau dựa 
trên giá trị của một hay nhiều thuộc tính của nó. Trong đó: 

- Graduated color: Các khoảng giá trị được hiển thị bằng màu sắc khác nhau.  

- Graduated symbols: Các khoảng giá trị được hiển thị bằng ký hiệu có kích thước khác nhau.  

- Proportional symbol: mỗi giá trị được hiển thị bằng ký hiệu có kích thước tỷ lệ với nó.  

- Dot Density: Thuộc tính được thể hiện bằng các điểm có mật độ khác nhau. Giá trị càng 
cao thì mật độ càng lớn.  

Tắt lớp Giaothong-Polyline.shp, nhập vào ArcMap lớp dữ liệu Hanhchinh.shp. Vào thẻ 
Symbology, chọn phương pháp hiển thị là Categories\Unique Values. Chọn Value Field là 
Tenphuong. Bấm Add All Values, xem kết quả hiển thị.  

Để hiển thị nhãn của lớp Hanhchinh là tên các phường, mở cửa sổ Properties vào thẻ 
Labels. Trong đó, đánh dấu vào ô Label feature in this layer, chọn Label Field là Tenphuong, 
chọn Text Symbol là Vn. * với cỡ chữ phù hợp. Nhấp OK. Nhận được kết quả: 
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Muốn đổi tên của lớp Hanhchinh.shp, trong cửa sổ Properties vào General và đổi tên trong 
ô Layer Name. Nhấp OK trên TOC sẽ hiển thị tên mới đã được đổi.  

Để phân loại và hiển thị đơn vị hành chính theo mật độ dân cư, tắt lớp Ranhgioi-
Polyline.shp và nhập vào ArcMap lớp dữ liệu Thanhphandanso.shp 

Mở cửa sổ Properties của lớp Thanhphandanso, vào thẻ Symbology\Quantities: Chọn Fields 
Value là MATDO_DS, chọn Color Ramp, Classification Classes (ví dụ như ở hình dưới).  

 
Nhấp OK và sau đó hiển thị nhãn (Label) sẽ thu được bản đồ kết quả. Nhấp vào File\ Save 

trên thanh Menu để lưu dữ liệu kết quả vào thư mục cá nhân đã tạo.  
d/ Dạng Chart: Giá trị của một tập hợp các thuộc tính dạng số được thể hiện bằng biểu đồ.  
e/ Dạng Multiple Attributes: Giống như phương pháp Quantities\Graduated color song áp 

dụng cho một tập hợp các thuộc tính.  

4.3 Câu hỏi 
1 Phần mềm ArcGIS Desktop gồm có những modul nào? Người dùng có thể truy cập vào 

những ứng dụng nào? 
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2 Phần mềm ArcGIS có những chế độ hiển thị dữ liệu nào? So sánh hai phương pháp hiển 
thị đó.  

3 Phần mềm ArcGIS cho phép hiển thị dữ liệu theo những phương pháp nào? 
4 Nếu hiển thị một lớp dữ liệu dạng vùng lên trên lớp dữ liệu dạng đường hoặc dạng điểm 

thì lớp nào sẽ nhìn thấy trên màn hình? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ArcGIS 

2.1 Mục đích 
- Tìm hiểu cấu trúc của dữ liệu trong phần mềm ArcGIS 
- Thực hành tạo dữ liệu theo các phương pháp khác nhau 

2.2 Nội dung thực hiện 
Phần 1: Tạo dữ liệu Raster 

Dữ liệu raster có được bằng một trong hai phương pháp: (1) thu thập từ thiết bị chụp ảnh 
số, (2) quét bản in trên giấy của ảnh chụp hoặc bản đồ. Tuy nhiên các dữ liệu raster này thường 
không nằm trong cùng hệ quy chiếu, thậm chí còn chưa được gán tọa độ mặt đất. Do vậy để có 
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thể sử dụng trong phân tích GIS, những dữ liệu này cần phải được đưa về cùng một hệ tọa độ 
quy chiếu thống nhất. Quy trình này thực hiện hoàn toàn tương tự như nắn ảnh vệ tinh (bài 3 
phần I).  

Phần 2: Tạo dữ liệu Vector 

Dữ liệu vector trong GIS được tạo ra theo một trong hai phương pháp: (1) vẽ thiết kế 
theo hình dạng, kích thước nhất định, (2) số hóa trên nền dữ liệu raster đã nắn chỉnh về hệ tọa 
độ mặt đất. 

2.2.1 Vẽ thiết kế: Trước tiên phải tạo các 
lớp đối tượng bằng modul ArcCatalog. 
Trên cây thư mục của ArcCatalog chọn 
File –> New –> Shapefile, xuất hiện cửa 
sổ như hình bên.  

Tạo file dạng vùng có tên là Vung_QH, 
chọn Feature type là Polygon và nhấp chuột vào 
nút Edit để chọn hệ quy chiếu không gian. Khi 
xuất hiện hộp thoại Spatial Reference Properties. 
Chọn Select, cửa sổ Browse for Coordinate 

System hiện ra: 
Chọn hệ tọa độ trên múi chiếu của 
phép chiếu UTM, ellipsoid quy 
chiếu WGS-84 theo quy trình: 
Projected Coordinate Systems –> 
UTM –> WGS 1984 –> WGS 
1984 –> UTM Zone 48N.prj. 
Nhấp Add và OK để đóng các 
hộp thoại.  
Tương tự, tạo các lớp 
Ranhgioi_QH và Diem_QH 
nhưng Feature type ở lớp 
Ranhgioi_QH là Polyline và ở lớp 

Diem_QH là Point.  
Sau khi đã tạo ra các lớp dữ liệu vector, tiến hành vẽ các đối tượng theo thông số thiết kế về 

tọa độ, kích thước, góc... bằng ArcMap. Khởi động ArcMap, chọn A New Map và nhấp vào nút 

Add Data  để nhập 3 lớp dữ liệu Vung_QH, Ranhgioi_QH, Diem_QH vừa tạo (nếu muốn nhập 
3 lớp cùng lúc thì giữ nút Ctrl trên bàn phím để chọn). Vào thực đơn View –> Toolbars –> Editor 
để hiển thị thanh công cụ Soạn thảo. Bấm vào nút Editor –> Start Editing để bắt đầu phiên biên 
tập (Edit Section).  

Bấm tiếp vào nút Editor –> Snapping và đánh dấu tất cả các ô ở cột Vertex trong cửa sổ hiện 
ra để chọn chế độ bắt điểm vào đỉnh của đường và vùng. Đánh dấu cả ô Edit Sketch phía dưới như 
hình bên và đóng cửa sổ lại.  
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Trên thanh công cụ Editor chọn Task là Create 

New Feature và Target là Ranhgioi_QH để bắt đầu vẽ 
phác họa đối tượng trên lớp thông tin tương ứng để 
được kết quả như hình dưới.  

Nhấp vào công cụ Sketch Tool  
để vẽ phác họa đối tượng. Nhấp chuột phải 
vào chỗ trống bất kỳ trong khung màn hình 
soạn thảo, khi thực đơn hiện ra chọn 
Absolute X, Y để vẽ theo tọa độ của điểm. 
Nhập tọa độ của điểm A vào cửa sổ tọa độ 
như trong hình vẽ rồi nhấn Enter.  

 
Tiếp tục chọn và nhập điểm B có tọa độ (587100; 2389450), ArcMap sẽ vẽ đoạn AB dưới 

dạng phác họa. Do tỷ lệ trên màn hình còn rất nhỏ nên điểm A và B gần như trùng nhau. Dùng 
công cụ Zoom In phóng to đến khi thấy 2 điểm này. Nhấp chuột phải lựa chọn Finish Sketch để 
kết thúc việc vẽ đoạn AB.  

Tiếp theo dựng đường BI vuông góc với AB và có chiều dài 80m bằng cách nhấp vào Sketch 
Tool. Đưa chuột phải vào chỗ trống bất kỳ trong màn hình rồi chọn Deflection (góc tính từ đường AB 
vừa tạo). Cửa sổ Deflection Angle hiện ra nhập giá trị góc cần dựng là 90 
rồi bấm Enter, ArcMap sẽ giới hạn đường mới tạo ở góc 900 so với 
đường AB.  

Sau đó nhấp chuột phải vào chỗ trống bất kỳ chọn Length để 
dựng điểm I theo chiều dài BI = 80 (nhập giá trị vào cửa sổ như hình vẽ 
rồi bấm Enter). Nếu trong quá trình dựng đường BI mà không đúng với 

chỉ số trên thì dùng nút Edit  nhấp vào đường BI và nhấn Delete để xóa đường BI và làm lại.  
Dựng điểm K từ điểm I theo gia số tọa độ bằng cách 

sử dụng công cụ Delta X,Y. Nhấp chuột phải vào chỗ trống, 
chọn Delta X,Y rồi gõ như hình bên và bấm Enter.  

Đưa chuột về gần điểm A, con trỏ sẽ tự động bắt điểm vào A, nhấp chuột trái để vẽ đường KA. 
Nhấp chuột phải, chọn Finish Sketch (hoặc bấm F2), đường ABIK được dựng.  
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Tiếp tục dựng BC là đường kéo dài của AB, hay là song song với AB và đi qua điểm B, nên 

có thể làm như sau: Dùng công cụ Edit  chọn đường AB. Nhấp vào Sketch Tool  rồi đưa 
chuột bắt chính xác vào điểm B bằng công cụ Snap, nhấp chuột trái. Đưa chuột về 1 điểm bất kỳ 
trên đường AB, nhấp chuột phải, chọn thực đơn Parallel. Nhấp chuột phải gần vị trí dự kiến của 
điểm C rồi chọn Length. Gõ chiều dài 120 rồi bấm Enter, đường BC sẽ được dựng.  

Tiếp theo dựng các đường khác theo cách vừa làm: 
- CD có góc mở là 300, chiều dài là 200 

hoặc -200 
- DE vuông góc với CD, chiều dài là 50 
- EF vuông góc với DE, chiều dài là 30 
- FG vuông góc với EF, chiều dài là 30 
- GN vuông góc với FG, chiều dài là 50 
- NM vuông góc với GN, chiều dài là 100 
Kết quả được hình bên.  
Dựng điểm H là giao điểm của KI và NG bằng 

cách nhấp vào mũi tên cạnh Sketch Tool  rồi 

chọn công cụ Intersection Tool . Đưa con trỏ 
chuột về 1 điểm trên cạnh KI, ArcMap sẽ vẽ 1 đường thẳng dài chạy qua đó, bấm chuột trái. Tương 
tự, đưa con trỏ chuột về 1 điểm trên cạnh NG, bấm chuột trái, điểm H sẽ được dựng. Nhấp vào 
Sketch Tool rồi bắt chính xác vào điểm G. Bấm chuột trái rồi nhấn phím F2 hoặc nhấp đúp chuột 
trái sẽ nối H với G. Tương tự nối H và I.  

Dựng điểm L là giao điểm của đường AK 
kéo dài và đường hợp với cạnh NM góc 1350: 

Dùng công cụ Edit  chọn cạnh NM, nhấp vào 

Sketch Tool  rồi bắt chính xác vào điểm M, 
nhấp chuột trái. Đưa con trỏ chuột vào điểm bất kỳ 
trên cạnh NM rồi nhấp chuột phải, chọn Segment 
Deflection, nhập góc 1350 vào hộp thoại hiện ra, 
bấm Enter. Vẽ cạnh theo hướng ML có chiều dài 
bất kỳ, bấm F2. Dùng công cụ Edit chọn cạnh vừa 
vẽ, trong ô Task chọn Extent/Trim features. Nhấp 
vào Sketch Tool, bắt chính xác chuột vào điểm A 
rồi bấm chuột trái, tương tự bắt điểm K và nhấp 
chuột trái. Bấm chuột phải, chọn Deflection rồi 
nhập góc 00 để kéo dài cạnh AK cho cắt quá hướng 
ML đã dựng rồi bấm chuột trái, cạnh ML sẽ được 
dựng. Nối KL, bấm F2. Kết quả nhận được như 
hình bên.  

Chuyển sang làm việc với lớp Vung_QH bằng cách đổi Target trên thanh công cụ Editor là 

Vung_QH. Dùng công cụ Edit  và đồng thời nhấn nút Shift chọn đường ABIK. Nhấp vào mũi 
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tên cạnh công cụ Sketch Tool rồi chọn công cụ Trace Tool . Nhấp chuột vào điểm A (không 
cần chính xác), đưa chuột chạy chậm vòng quanh đường ABIK (để ý đường màu đen rất mảnh 
chạy theo con trỏ chuột), khi quay về điểm A thì bấm chuột trái lần nữa. Nhấn F2 hoặc nhấp đúp 
chuột. Vùng ABIK được tạo ra và tô màu. Ngoài ra, có thể tạo vùng ABIK bằng cách sử dụng 
công cụ Sketch Tool  rồi bắt điểm vào A, B, I, K.  

Tạo vùng BCDEFGHI bằng công cụ Auto Complete Polygon như sau: Trong ô Task chọn 

Auto Complete Polygon rồi chọn Sketch Tool . Bắt chính xác điểm B và nhấp vào B, rồi tiếp tục 
bắt điểm - nhấp vào C, D, E, F, G, H, I. Bấm F2 để kết thúc, vùng BCDEFGHI đã được tạo. Để tạo 
vùng KIHGNML có thể sử dụng một trong hai cách trên.  

Chuyển sang làm việc với lớp Diem_QH bằng cách đổi Target 
trên thanh công cụ Editor là Diem_QH. Chọn công cụ Sketch Tool . 

 chuột đến vị trí trống bất kỳ trên màn hình soạn thảo, nhấp chuột 
phải chọn Absolute X,Y rồi nhập X=587070, Y=2389380 và nhấn Enter. 
Nhấp chuột vào Edit Tool, đưa chuột đến vị trí trống bất kỳ trên màn 
hình, nhấp chuột trái. Khi đó điểm được tạo nằm ở giữa vùng ABIK 
như hình bên.  

Đưa

để ghi các kết quả vào 

2.2.2 Số hóa các đối tượng trên ảnh: Dùng ArcMap để số hóa đối tượng trên 

Khởi động ArcMap sử dụng A new empty map. Nhấp vào nút Add Data 

Nhấp vào nút Editor trên thanh công cụ Editor rồi chọn Save Edit 
CSDL. Trên thanh công cụ chọn Stop Editing. Ghi lại bản đồ vào file trong thư mục cá nhân.  

ảnh. Phần này sẽ sử dụng ảnh vùng Trung Hòa – Nhân Chính đã nắn ở bài 
trước để số hóa đường Lê Văn Lương nhằm cập nhật nó vào cơ sở dữ liệu 
bản đồ đã có.  

. Tìm đến thư 
mục c

ấp chuột vào 
Start 

c số hóa đường Lê Văn 
Lươn

ó chứa lớp dữ liệu GiaothongTHNC. shapefile và TrungHoa-NhanChinh_Rectify.tif để nạp 
vào bản đồ. Nhấp vào Save trong thực đơn của menu File để lưu dữ liệu lại và đặt tên: So 
Hoa.mxd. Giao diện ArcMap xuất hiện, tiến hành số hóa đường giao thông trên ảnh: 

Nhấp vào thực đơn View\ Toolbars\ Editor. Thanh công cụ Editor hiện ra nh
Editing và nhấp vào Snapping... đánh dấu vào vertex để bắt điểm.  
Có thể phóng to vùng Trung Hòa- Nhân Chính để tăng độ chính xá

g lên bản đồ. Nhấp vào nút Sketch Tool  di chuyển con trỏ đến vị trí đường Lê Văn 
Lương. Nhấp chuột trái để tạo một vertex và di yển con trỏ ra vị trí khác ta thấy điểm vertex 
được gắn trên bản đồ có màu đỏ (hình a).  

chu

  
    (a)    (b) 

21 



Hướng dẫn thực hành ArcGIS ‐ ERDAS ©2010 

Di chuyển con trỏ dọc theo đường Lê Văn Lương rồi nhấp chuột trái để tạo một vertex 
khác. 

u từ các phần mềm đồ họa khác và chuyển thành Feature Class. 

Một đường đã được vạch ra có màu xanh chính là đường ta đang cập nhật (hình b). Làm 
tương tự để tạo các vertex khác và kết thúc bằng cách nhấp chuột phải chọn Finsh Sketch trong 
thực đơn hiện ra. Như vậy đường Lê Văn Lương đã được cập nhật. Làm tương tự với các đường 
khác để cập nhật dữ liệu.  

Phần 3: Nhập dữ liệ  
ch 

khởi 
Chuyển các lớp đối tượng dạng polyline sang dạng Feature class trong ArcGIS bằng cá
động ArcMap, chọn A new empty map và khởi động ArcToolBox . Trong của sổ 

ArcToolBox chọn đường dẫn: Samples\To\Form CAD\ CAD to Feature Class. Trong hộp thoại 
CAD to Feature Class hiện ra gồm có:  

- Input CAD file: Nhập vào đối tượng dạng CAD, nhấp chuột vào  tìm đến thư viện 
chứa Lớp SDDH-GiaoThong-2020.dwg. Nhấn Add.  

- Output feature class: nhấp chuột vào  tìm đến thư viện cần lưu và đặt tên: Giaothong-

re class type (optional): Polyline 
chinh.shp 

- Select featu

- Filter expression: Nhấp chuột vào  hộp thoại Query Builder hiện ra nhấp đúp chuột 

ewFieldName nhấp chuột vào trường layer và 

vào “layer” nhấp vào dấu “=” nhấp vào Get Unique Values, trong mục Unique Values 
nhấp đúp vào '-@duongchinh'. Nhấp OK 

- Modify output fields (optional): Tại thẻ N
đổi layer thành Duongchinh. Nhấp OK. Nhận được kết quả: 

 
Làm tương tự như Polyline chỉ khác tại Select feature class type (optional) ch

polyg

 tao mới trường dữ liệu

ọn là Point, 
on, MultiPatch hoặc Annotation.  

Phần 4: Nhập dữ liệu thuộc tính,  

2.2.3
ấp vào thực đơn View\Toolbars\ Editor. Thanh công cụ 

Editor

. Nhập dữ liệu thuộc tính 
Để làm việc với lớp dữ liệu nh
 hiện ra nhấp chuột vào Editor\Start Editing. Nhấp chuột phải vào lớp dữ liệu cần làm việc 

trong TOC, ví dụ: Lớp GiaothongTHNC rồi nhấp chuột vào Open Attribute Table. Xuất hiện bảng 
thuộc tính Attributes of GiaothongTHNC: 
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Bảng này cho ta biết thông tin: 
- Có các trường dữ liệu: FID,Shapefile, ID, Name, Loaiduong, Edit, Shape_Leng.  
- Record: Cho biết thứ tự bản ghi của các trường dữ liệu. 
- Show: Cho phép hiển thị kiểu dữ liệu trong bảng thuộc tính.  
- Options: Cho các chức năng 

làm việc với bảng thuộc tính.  

Nhấp chuột vào Edit Tool  và 
nhấp vào Attributes  . Cửa sổ 
Attributes hiện ra.  

Nhấp chuột vào hàng ID rồi nhập 
thuộc tính ID cho đường như hình dưới: 

Đóng cửa sổ Attributes. Vào Editor\ Save 
Edits để ghi thuộc tính lại. Nhấp chuột phải 
vào lớp dữ liệu: Lớp GiaothongTHNC trong 
TOC rồi nhấp chuột vào Open Attribute 
Table. Xuất hiện bảng thuộc tính: Attributes 
of GiaothongTHNC. Tiếp theo nhập vào 
bảng thuộc tính tên đường cho đường 

Hoàng Minh Giám. Nhấp chuột vào Edit Tool  và nhấp vào vị trí đường Hoàng Minh Giám. 
Trong bảng thuộc tính tại Show nhấp chuột vào Selected: Bảng thuộc tính chỉ hiển thị đường đã 
được chọn.  

 

Để nhập tên đường bằng font tiếng Việt: 
Nhấp vào Options chọn Appearance... xuất hiện 
hộp thoại Table Appearance. Tại Table Font chọn 
là: VnArial. Nhấp OK.  

Nhấp con trỏ vào trường Name nhập tên là: 
Hoàng Minh Giám. Đóng bảng thuộc tính. Vào 
Editor\ Save Edits để ghi thuộc tính lại.  
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2.2.4. Tạo mới trường dữ liệu Chiều rộng cho lớp GiaothongTHNC.  

Nhấp chuột phải vào lớp GiaothongTHNC trong TOC rồi 
nhấp chuột vào Open Attribute Table. Bảng thuộc tính hiện ra 
nhấp chọn Options\ Add Field. Hộp thoại Add Field hiện ra.  

- Name: Nhập tên trường là CHIEURONG  
- Type: Chọn Float 

Nhấp OK. Khi đó bảng dữ liệu sẽ như hình dưới.  

 

2.3 Câu hỏi 
1 Sự khác nhau giữa shape file và geodatabase là gì? Có thể vẽ một đối tượng dạng 

đường vào file dữ liệu dạng điểm không? 
2 Phân biệt các trường dữ liệu dạng text, number và date.  
3 Phân biệt Hệ tọa độ địa lý và Hệ quy chiếu  
4 Trong phần mềm ARCGIS có bao nhiêu hệ quy chiếu phù hợp với Việt Nam? Liệt kê 

và mô tả lưới chiếu của nó.  

2.4 Mở rộng 

2.4.1: Làm việc với trường dữ liệu 
Muốn xóa một trường dữ liệu, từ bảng thuộc tính di chuyển con trỏ vào tên của trường dữ 

liệu cần xóa. Khi đó con trỏ chuyển thành mũi tên màu đen hướng xuống dưới nhấp chuột phải 
vào trường dữ liệu cần xóa. Thực đơn hiện ra chọn Delete Field.  

 
 Di chuyển con trỏ vào tên của trường dữ liệu cần di chuyển. Khi con trỏ chuyển thành mũi 

tên màu đen hướng xuống dưới nhấp giữ chuột trái và kéo rê chuột đến vị trí cần đặt trường rồi 
nhả chuột ra. Để ý lúc nhấp và giữ chuột trái trường dữ liệu sẽ chuyển thành màu xanh và phía 
đuôi con trỏ có một hình vuông nhỏ.  
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Nhấp chuột phải vào trường dữ liệu cần sắp xếp và chọn hoặc Sort Ascending hoặc chọn 

Sort Desecending.  

 

2.4.2: Nắn chỉnh dữ liệu vector vào một hệ quy chiếu 
Thao tác này có thể thực hiện trên bất kỳ phần mềm GIS hoặc viễn thám nào, ở đây thực 

hiện nắn chỉnh bằng phần mềm ARCGIS.  
Khởi động ArcMap sử dụng A new empty 

map. Nhập lớp dữ liệu Giaothong-Polyline.shp vào 
bản đồ. Từ file dữ liệu, để biết thông tin về tọa độ 
chúng ta nhấp chuột phải vào lớp Giaothong-
Polyline.shp trong panel quản lý TOC, lựa chọn 
Properies. Cửa sổ Layer Properties cho phép ta tra 
cứu thông tọa độ của một lớp dữ liệu. Cụ thể: Lớp 
Giaothong-Polyline đã hiển thị cho ta biết định 
dạng của lớp là Shapefile, đối tượng thể hiện là 

Để khai báo tọa độ cho lớp đối 

Line và hiện chưa có thông tin về tọa độ.  

tượng chúng ta sử dụng ứng dụng 
ArcCatalog. Từ cây thư mục Catalog lựa 
chọn lớp dữ liệu cần khai báo tọa độ 
Giaothong-Polyline.shp. Nhấp chuột phải 
vào lớp dữ liệu đó rồi chọn Properties... 
Cửa sổ Shapefile Properties hiện ra (hình 
dưới) ta lựa chọn thẻ Fields: Nhấp vào 
Shape và nhấn vào nút  bên phải 
Spatial Reference.  

Từ hộp thoại Spatial Reference 
Properties trên thẻ Coordinate System lựa 
chọn Select, hộp thoại Browse for 
Coordinate System xuất hiện cho phép ta 
lựa chọn hệ tọa độ của lớp đối tượng. Ở 
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đây ta chọn lưới chiếu WGS 1984 UTM Zone 48N. prj. Như vậy, việc khai báo tọa độ đã được 
hoàn tất.  

Dữ liệu đầu vào của ArcGIS có rất nhiều nguồn khác nhau do vậy tọa độ của các lớp dữ liệu 
từ các nguồn cũng khác nhau. Để sử dụng các lớp dữ liệu này ta cần phải định dạng lại tọa độ của 
các lớp dữ liệu về tọa độ mà ta sử dụng. Trong ứng dụng ArcToolBox cho ta công cụ Project rất 
tiện ích cho việc giải quyết vấn đề này.  

Khởi động chương trình ArcToolBox  từ menu Standard. Hiển thị cửa sổ ArcToolBox 
chọn ArcToolBox\ Data Management Tools\ Projections and Transformation\ Feature\ Project. 
Cửa sổ Project hiện ra: 

 

Trong đó: 
- Input Dataset or Feature class chọn lớp cần chuyển tọa độ (Giaothong-Polyline) 
- Output Dataset or Feature class chọn thư mục để lưu lớp có tọa độ mới (Giaothong-

Polyline_Project).  

- Output Coordinate System chọn  hộp thoại Spatial Reference Properties ta lựa chọn 
giống như ở phần trên nhưng chỉ khác là thay vì WGS 1984 UTM Zone 48N.prj là 
Indian 1960 UTM Zone 48N.prj 

 
- Geographic Transformation (Optional) chọn Indian_1960_To_WGS_ 1984_1. Nhấp OK 
Chúng ta chờ một lát cho chương trình tự động chuyển đổi. Khi chuyển đổi xong thì 

ArcMap tự Add lớp Giaothong-Polyline_Project vào trong TOC.  
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Bây giờ ta xem lại tọa độ của lớp Giaothong-Polyline_Project (xem ở mục thông tin tọa độ 
trong ArcGIS): Ta thấy Project Coordinate System là Indian_1960_UTM_Zone_48N 

Đến đây ta đã hoàn tất được việc xem thông tin tọa độ của dữ liệu, khai báo tọa độ cho dữ 
liệu và chuyển đổi tọa độ cho dữ liệu.  

Sử dụng công cụ Spatial Adjustment: Từ thanh công cụ menu chọn: View\ Toolbars\ Spatial 
Adjustment. Chức năng của thanh công cụ 
này là nắn chuyển tọa độ của dữ liệu dưới 
dạng Vector.  

Khởi động File Document Spatial Adjustment.mxd. Khi đó giao diện ArcMap: 

 
Để sử dụng được thanh công cụ Spatial Adjustment ta nhấp vào Editor\ Start Editing. Bây 

giờ chúng ta bắt đầu công việc nắn chuyển: 

Nhấp chuột New Displacement Link  trong công cụ Spatial Adjustment: Nhấp chuột chọn 
vị trí tại một điểm trên dữ liệu lớp Giaothong-QTQV và kéo chuột đến vị trí tương ứng trên dữ liệu 
lớp Giaothong-Polyline, tương tự như vậy ta làm cho vị trí điểm thứ 2 và các vị trí điểm khác.  

Một lưu ý quan trọng: Các vị trí điểm trên hai lớp dữ liệu ta phải lấy tương đồng nhau (Ví 
dụ: Tại lớp Giaothong- QTQV ta chọn ngã ba đường thì tại lớp Giaothong-Polyline ta cũng phải 
chọn tại ngã ba đường của cùng một không gian) và càng nhiều vị trí điểm càng tốt để dữ liệu 
được nắn chuyển đều trên bản đồ.  

Trong quá trình chọn các vị trí điểm ta có thể xem các thông số đã chọn bằng cách nhấp 
chuột vào View Link Table  trên thanh công cụ Spatial Adjustment .  
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- ID: Số thứ tự vị trí điểm chọn 
- XSource, YSource: Tọa độ chọn vị trí điểm tại lớp Giaothong-Line.  
- XDestination, YDestination: Tọa độ chọn vị trí điểm tại lớp Giaothong-Polyline.  
- Residual Error: Sai số giữa các điểm chọn 
Quan sát trong Link Table nhận thấy vị trí điểm chọn thứ 38 có giá trị sai số là lớn nhất ta 

cần phải loại bỏ điểm này để cho sai số giữa các điểm chọn nhỏ đi bằng cách nhấp chuột vào điểm 
này và chọn Delete Link. Cũng tương tự như vậy ta loại bỏ vị trí điểm 7. Lúc này Link Table sẽ 
như hình bên.  

Từ thanh công cụ Spatial 
Adjustment: Tại các mục chọn: 

- Spatial Adjustment\ Links\ 
Save Link File. Trong ô File 
name đặt tên là FileLink.  

- Spatial Adjustment\ Set 
Adjust Data, xuất hiện hộp 
thoại Choose Input For 
Adjustment 

- Đánh dấu chọn All feature in 
these layers và check chọn 
Giaothong-Line. Nhấp OK.  

- Spatial Adjustment\Adjustment methods kích chọn Transformation-Affine 
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Cuối cùng nhấp chuột 
vào Adjust. Kết quả 
nhận được như hình 
bên.  
Ta thấy Layer Giaothong 
-QRQV sau khi được 
nắn nằm khá trùng với 
Layer Giaothong -
Polyline. Nhấp vào nút 
Save Edits trên thanh 
công cụ Editor để ghi 
chương trình.  

 
 
 
 
 
 

2.4.3: Liên kết dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính 
a/ Liên kết bảng dữ liệu bằng Joins 
Là dạng liên kết từ một lớp dữ liệu này lấy dữ liệu thuộc tính của một lớp dữ liệu khác. 

Chúng ta sẽ làm việc với dữ liệu thuộc tính ở lớp Matdodanso.shp và dữ liệu thuộc tính của lớp 
PhuongXa.shp. Khởi động ArcMap sử dụng A new empty map. Nhấp vào nút Add Data . Tìm 
đến thư mục có chứa lớp dữ liệu PhuongXa.shp và Matdodanso.shp để nạp vào bản đồ. Nhấp vào 
Save trong thực đơn File để lưu dữ liệu lại và đặt tên Joins.mxd 

Để liên kết dữ liệu thuộc tính ở lớp Matdodanso.shp vào dữ liệu thuộc tính của lớp 
PhuongXa.shp, lần lượt nhấp chuột phải vào hai lớp trên rồi chọn Open Attribute Table để xem 
thuộc tính.  
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Nhấp chuột phải vào lớp PhuongXa.shp chọn Joins and Relates\ Joins... Hộp thoại Joins 
Data hiện ra, Trong đó: 

- What do you want to join to this 
layer: Chọn Join attributes from a 
table. 

- Choose the field in this layer that the 
join will be based on: Chọn trường 
PHUONG_ID.  

- Choose the table to join to this layer, 
or load the table from disk: Chọn lớp 
Madodanso. 

- Nhấp chọn Show the attribute table of 
layer in this list. 

- Choose the field in the table to base 
the join on: Chọn trường ID. 

- Nhấp vào Advanced cửa sổ Advanced 
Joins Options hiện ra chọn Keep all 
record (default). 

Nhấp OK để đóng các hộp thoại.  
Xuất hiện cửa sổ Create Index. Nhấp chọn Yes. Kết quả nhận được bảng thuộc tính của lớp 

PhuongXa.shp: 

 

Đóng bảng thuộc tính và ghi dữ liệu vào bản đồ.  

b/ Liên kết bảng dữ liệu bằng Relates 

Là dạng liên kết từ một lớp dữ liệu này gọi hiển thị dữ liệu thuộc tính của một lớp dữ liệu 
khác. Tiến hành liên kết dữ liệu thuộc tính ở lớp Matdodanso.shp với dữ liệu thuộc tính của lớp 
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PhuongXa.shp bằng cách nhấp chuột phải vào lớp Matdodanso.shp chọn Joins and Relates\ 
Relates... Cửa sổ Relate xuất hiện, Trong đó: 

- Choose the field in this layer that relate will be based on: Chọn trường ID. 
- Choose the table or layer to relate ta this layer, or load from disk: Chọn lớp PhuongXa.  
- Choose the field in the related table or layer to base the relate on: Chọn trường 

PHUONG_ID.  
- Choose a name for the relate: Chọn MDDS-PX. 

Nhấp OK và mở bảng thuộc tính của lớp 
Matdodanso.shp, nhấp vào Options\ Related 
table\ MDDS-PX:PhuongXa. Chúng ta sẽ thấy 
mối quan hệ giữa hai lớp Matdodanso.shp và 
PhuongXa.shp. ArcMap sẽ gọi hiển thị bảng 
thuộc tính của lớp PhuongXa.shp. Ghi dữ liệu 
vào bản đồ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài 3: Truy vấn – Tìm kiếm dữ liệu 

3.1 Mục đích 
- Giới thiệu một số lệnh truy vấn từ đơn giản đến phức tạp, kết hợp truy vấn không gian và 

thuộc tính 
- Thống kê kết quả truy vấn 

3.2 Nội dung thực hiện 
Phần 1: Tra cứu thông tin dữ liệu 
Để biết thông tin về dữ liệu của đối tượng ta có hai cách tra cứu: Sử dụng công cụ Identify 

hoặc tra cứu bảng thuộc tính (Attribute table)  

Mở lớp dữ liệu Giaothong-Polyline.shp. Click vào công cụ Identify . Bấm chuột vào đối 
tượng cần tra cứu thông tin (đối tượng bất kỳ chẳng hạn đường Phan Đình Phùng). Cửa sổ 
Identify Results hiện ra:  

Cửa sổ Identify này sẽ cho chúng ta biết 
các thông tin của đối tượng (đường Phan Đình 
Phùng) trong lớp dữ liệu Giaothong-Polyline 
trên bản đồ: 
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- Field: Cho biết thông tin về trường thuộc tính của đối tượng 
- Value: Cho biết thông tin giá trị của đối tượng.   
Để mở bảng dữ liệu thuộc tính ứng với một lớp dữ liệu, chúng ta nhấp chuột phải vào lớp 

cần mở trong TOC rồi chọn Open Attibute Table.  

 

Bảng dữ liệu thuộc tính của lớp dữ liệu được mở ra hình dưới: 

 

Sau khi mở bảng dữ liệu thuộc tính của lớp, chúng ta có thể thực hiện tìm kiếm, truy vấn, 
kết xuất dữ liệu, lựa chọn... các đối tượng trên bản đồ dựa theo các điều kiện khác nhau.  

Phần 2: Truy vấn hỏi đáp (Query) 

ArcGIS có một số công cụ để khai thác các thông tin: Công cụ Identify để xem thông tin 
của đối tượng, công cụ Query (Select By Attributes) để tìm các đối tượng thỏa mãn một hay nhiều 
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điều kiện nào đó. Một lệnh truy vấn đơn giản bao gồm tên trường, toán tử và giá trị. Các lệnh truy 
vấn đơn giản có thể kết hợp với nhau để tạo thành các lệnh phức tạp.  

3.2.1 Truy vấn hỏi đáp (Query) với lớp Dancu.shp 
Khởi động ArcMap sử dụng A new empty map. Nhấp vào nút Add Data . Tìm đến thư 

mục có chứa lớp dữ liệu Dancu.shp. Nhấp Add, hiển thị label với trường PhuongXa, phông chữ . 
VnArial, cỡ chữ là 8 và lưu bản đồ với tên Query.mxd 

3.2.2 Tạo một lệnh truy vấn để tìm tên của phường Quang Trung 
Từ thanh công cụ Main Menu chọn Selection\ Select By Attributes. Hộp thoại Select By 

Attributes hiện ra: 
Trong danh sách các trường (Fields) tìm 

“PHUONGXA” rồi bấm vào đó. Để ý rằng ArcMap sẽ 
tự động tạo ra danh sách Unique Sample Values (ở 
phía bên phải hộp thoại) theo các số liệu có trong 
trường PHUONGXA. Nháy đúp vào “PHUONGXA” 
để đưa trường này vào trong lệnh truy vấn.  

  Nhấp vào nút có dấu = để nó hiển thị sau từ 
“PHUONGXA”. Trong danh sách Get Unique values 
tìm ‘Quang Trung’ rồi nháy đúp để nó hiển thị đằng 
sau dấu =.  

Như vậy chúng ta sẽ được lệnh truy vấn viết 
bằng ngôn ngữ SQL như sau: SELECT * FROM 
Dancu WHERE: 

" PHUONGXA " = ' Quang Trung ' 
Nhấp nút Apply. Nhấp OK để đóng hộp thoại 

Select By Attributes. Chúng ta sẽ được kết quả và cần 
kiểm tra lại xem có đúng là phường Quang Trung đã 
được chọn hay không.  

3.2.3 Tạo một lệnh truy vấn tìm các xã phường có tên bắt đầu bằng chữ cái 
Từ thanh công cụ Main Menu chọn Selection\ Select By Attributes. Khi hộp thoại Select By 

Attributes hiện ra, nháy đúp vào “PHUONGXA” để đưa trường này vào trong lệnh truy vấn, sau 
đó nhấp vào nút Like để nó hiển thị sau từ “PHUONGXA”. Nhập vào ' C% ' sau từ Like ở 
SELECT * FROM Dancu WHERE. Khi đó hàm truy vấn sẽ là: " PHUONGXA " Like ' C% '. 
Nhấp Apply và nhấp OK. Kết quả nhận được: 
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3.2.4 Tạo một lệnh truy vấn tìm kiếm tất cả các phường có dân số trên 1500 
người và nhỏ hơn 7500 người 

Từ thanh công cụ Main Menu chọn Selection\ Select By Attributes. Trên hộp thoại Select 
By Attributes hiện ra nháy đúp vào “DANSO05” để đưa trường này vào trong lệnh truy vấn tại 
SELECT * FROM Dancu WHERE. Nhấp vào nút >= để nó hiển thị sau từ “DANSO05”. Nhập 
vào 1500 sau dấu >= . Nhấp vào nút And để nó hiển thị sau 1500. Tiếp tục nháy đúp vào 
“DANSO05”. Nhấp vào nút <= để nó hiển thị sau từ “DANSO05”. Nhập vào 1500 sau dấu <= . 
Khi đó hàm truy vấn sẽ là: 

"DANSO05" >=1500 AND "DANSO05" <=7500.  

 
Nhấp Apply và OK để đóng hộp thoại. Nhận được kết quả như hình dưới: 

3.2.5 Thống kê dữ liệu sau khi truy vấn 
Từ thanh công cụ Main Menu chọn Selection\ Statistics... Hộp thoại Selection Statistics 

hiện ra: 
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 Tại hộp thoại cho chúng ta biết thông tin là có 14 đối tượng dữ liệu đã được truy vấn trong 

lớp Dancu.shp tại trường DANSO05.  
Phần 3: Tìm kiếm không gian 
Tìm kiếm không gian tức là viết ra các lệnh truy vấn theo vị trí và mối liên hệ về không 

gian giữa các đối tượng như là tìm các điểm, đường và vùng nằm gần hay cắt ngang các đối tượng 
ở một layer khác (hoặc ở chính layer đó).  

Khởi động ArcMap sử dụng A new empty map. Nhấp vào nút Add Data . Tìm đến thư 
mục có chứa lớp dữ liệu chọn HanhchinhTP.shp, HanhchinhXaPhuong .shp. Nhấp Add và Save 
bản đồ.  

3.2.6 Tìm tất cả các phường xã không có đường ranh giới của thành phố 
Thái Nguyên 

Hiển thị Label lớp dữ liệu HanhchinhXaPhuong.shp. 
Từ thực đơn menu nhấp vào Selection\ Select By 
Location... Hộp thoại Select By Location hiện ra. 
Trong đó: 

- I want to: Chọn Sect feature from 
- The following layer(s): Tích chọn 

HanhchinhXaPhuong 
- That: Chọn Are completely within 
- The feature in this layer: Chọn HanhchinhTP 
Nhấp Apply và nhấp vào close để đóng hộp 

thoại. Nhận được kết quả: 

3.2.7 Tìm tất cả các nhà dân 
nằm cách các điểm quan trắc 
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không khí không quá 300m theo đường chim bay. 
 Vào thực đơn Selection\ Clear Selected feature để bỏ Select đã được tìm kiếm ở phần trên.  

Nhấp vào nút Add Data . Tìm đến thư mục có chứa lớp dữ liệu chọn QTKK2004.shp, 
Nhadan.shp. Nhấp Add và Save bản đồ.  

Vào thực đơn Selection\ Select By Location... Hộp thoại Select By Location hiện ra. Trong 
đó:  

- I want to: Chọn Sect feature from 
- The following layer(s): Tích chọn Nhadan 
- That: Chọn Are within a distance of 
- The feature in this layer: Chọn QTKK2004 
- Apply a buffer to the feature in Diemqtkk: Tại Of 

chọn 300 metters 
Nhấp Apply và nhấp vào close để đóng hộp thoại. 

Kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình.  

3.2.8 Tìm tất cả các nhà dân nằm cách một 
điểm quan trắc không khí không quá 500m 
theo đường chim bay. 

Sử dụng thực đơn Selection: 
- Chọn Clear Selected feature để bỏ Select 

- Chọn Set Selectable Layer và tích chọn như hình dưới.  
Nhấp close để đóng hộp thoại. Sử dụng 

công cụ Select feature  trên thanh công cụ 
Tools. Nhấp chọn một điểm quan trắc. Chọn 
Select By Location. Hộp thoại Select By Location 
hiện ra. Thiết lập các thông số như hình dưới: 

Cấu trúc lệnh: 
I want to select features from the following 

later(s) nhadan that are within a distance of the 
features in this layer QTKK2004 apply a buffer to 
the features in QTKK2004 of 500 Metter.  

Nhấp vào Apply và nhấp OK. Nhận được 
kết quả: 
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3.2.9 Tìm tất cả các phường xã có 
đường ranh giới của thành phố Thái 
Nguyên và có diện tích nhỏ hơn 
500ha 

Để tìm kiếm được các phường xã thỏa 
mãn điều kiện trên chúng ta cần phải sử dụng 
đồng thời hai phương pháp: Tìm kiếm không 
gian và tìm kiếm thuộc tính:  

- Chọn Selection\ Clear Selected feature 
để bỏ Select 

- Chọn Select By Location. Hộp thoại 
Select By Location hiện ra. Thiết lập các 
thông số như hình bên.  

- Cấu trúc lệnh: 
I want to select features from the following 

layer(s) HanhchinhXaPhuong that Share a line 
segment with the features in this layer HanhchinhTP 

Nhấp vào Apply và nhấp OK. Nhận 
được kết quả: 

 
• Tìm kiếm thuộc tính: 
Vào Selection\ Select By Attributes... Hộp thoại Select By Location hiện ra.  
Layer: Chọn HanhchinhXaPhuong 
Method: Chọn Remove from current selection.  
Nhấp đúp vào DIENTICH, nhấp vào dấu >=, nhập 500 vào sau dấu >=. Khi đó tại Select* 

From HanhchinhXaPhuong Where nhận được hàm: "DIENTICH" >= 500 
Nhấp Apply và nhấp OK. Nhận được kết quả: 
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3.3 Câu hỏi 
1 Phân biệt lệnh truy vấn giữa các kiểu dữ liệu khác nhau (text, date, number...) 
2 Viết một lệnh truy vấn thuộc tính và truy vấn không gian khác cho bảng dữ liệu dân cư. 

Ghi kết quả thu được và giải thích 
3 Viết một lệnh truy vấn thuộc tính khác cho bảng dữ liệu dân cư. Ghi kết quả thu được 

và giải thích 
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3.4 Mở rộng 
Để chọn các đối tượng dựa theo vị trí địa lý và mối liên hệ về không gian chúng ta sử dụng 

công cụ Select By Location ở thực đơn 
Selection. Một số mối quan hệ không gian 
sử dụng trong công cụ này: 

Intersect : Chọn các đối tượng giao 
nhau với các đối tượng ở layer khác.  

Are within a distance of : Chọn các đối 
tượng nằm cách các đối tượng ở layer khác 
không xa hơn một khoảng cách nhất định. 
Đối với đường và vùng thì khoảng cách được 
tính theo cạnh gần nhất hoặc tâm của chúng.  

Completely contain: Chọn các đối 
tượng

tượng 

 their centre in: Chọn các đối 
tượng

nt with: Chọn các 
đối tư

ác đối tượng có 
hình 

e outline of another feature: Ðây là phương pháp chọn các đối tượng bị 
cắt bở

 có thể chọn thêm các đối tượng nằm trong và 
tiếp x

các đối tượng của Layer khác. Khác với 
phươn

 nằm cạnh một phường xã nào đó: Sử dụng lệnh Intersect 
 by...  

Bài 4: Quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích GIS 

4.1 Mục đích 
hức năng quản lý cơ sở dữ liệu bằng ArcCatalog 

 chứa các đối tượng ở một layer khác.  
Are completely within: Chọn các đối 
nằm trọn bên trong các đối tượng của 

layer khác.  
Have
 có điểm trọng tâm ở bên trong các đối 

tượng ở một layer khác.  
Share a line segme
ợng có cùng chung cạnh hay đỉnh với 

đối tượng ở một layer khác.  
Are identical to: Chọn c

dạng (geometry), kích thước và vị trí 
giống như các đối tượng đã cho trước (tức là các đối tượng được nhìn thấy trên bản đồ như 1 đối 
tượng song thực chất nằm ở 2 layer khác nhau). Các đối tượng được chọn và đối tượng cho trước 
phải có cùng dạng hình học, chẳng hạn như đường - đường, vùng - vùng,...  

Are crossed by th
i đường bao của các đối tượng ở layer khác.  
Contain: Giống như Completely contain song
úc với đường bao của đối tượng được chọn.  
Are contained by: Chọn các đối tượng nằm trong 
g pháp Are completely within, các đối tượng tiếp xúc với đường bao cũng được chọn.  
Một số lệnh tìm kiếm khác: 
• Tìm tất cả các phường xã
• Tìm tất cả các phường xã của thành phố Thái Nguyên: Sử dụng lệnh Arc Contained

  

- Giới thiệu c
- Làm quen với một số chức năng phân tích GIS 
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4.2 Nội dung thực hiện: Phân tích không gian 

4.2.1: Sử dụng công cụ Clip để cắt lấy đường giao thông của 2 phường 
Quán Triều, Quang Vinh từ lớp giaothong-polyline của thành phố Thái 
Nguyên 

Sử dụng công cụ Clip 
trong ArcToolBox: Nhấp chọn 
Analysis Tool\ Extract\ Clip. 
Công cụ này có tác dụng cắt các 
đối tượng của một lớp thông tin, 
chỉ giữ lại phần nằm trong 
đường bao của các đối tượng.  

     

Trong hộp thoại Clip hiện ra chọn:  
- Input Features: Nhấp chọn lớp Giaothong-polyline 
- Clip Features: Nhấp chọn lớp RanhgioiQTQV 
- Output Features: Chọn thư mục và đặt tên (*_ Clip.shp) để lưu kết quả Clip.  
- Cluster Tolerance (optional): Trên thanh đổ xuống chọn đơn vị: Unknown 
Nhấp OK để kết thúc.  

4.2.2: Sử dụng công cụ Intersect để tìm giao của các đối tượng trên 2 lớp 
Ranhgioi-QTQV và lớp Phuongxa 

Sử dụng công cụ Intersect trong ArcToolBox: 
Nhấp chọn Analysis Tool\ Overlay\ Intersect. 
Công cụ này có chức năng tạo giao giữa các đối 
tượng trên 2 lớp khác nhau thành nhiều đối 
tượng mới nhỏ hơn, có tất cả các thuộc tính của 
2 lớp.  

Trong hộp thoại Intersect hiện ra chọn: 
- Input Features: Nhập lần lượt 2 lớp 

Ranhgioi-QTQV.shp và PhuongXa.shp 
- Output Features class: Chọn thư mục và đặt tên (Ranhgioi-QTQV_ Intersect.shp) để lưu 

lớp được tạo ra.  
- Join Attributes (optional): Có 3 lựa chọn (1) NO_FID: Bảng thuộc tính sẽ không có 

trường thuộc tính FID của 2 lớp nhưng có thuộc tính của các trường khác; (2) 
ONLY_FID: Bảng thuộc tính chỉ có trường thuộc tính của 2 lớp nhưng không có thuộc 
tính của các trường khác; (3) ALL: Có tất cả thuộc tính của cả 2 lớp => Chọn ALL 

- Cluster Tolerance(optional): Trên thanh đổ xuống chọn đơn vị: Unknown 
- Output Type (optional): Có 3 lựa chọn (1) INPUT: Lấy không gian trên bản đồ là sự giao 

nhau của 2 lớp; (2) LINE: Lấy không gian trên bản đồ là sự giao nhau của 2 lớp dưới 
định dạng là đường; (3) POINT: Lấy không gian trên bản đồ là sự giao nhau của 2 lớp 
dưới định dạng là điểm ⇒ Chọn INPUT.  

Nhấp OK để kết thúc.  

4.2.3: Sử dụng công cụ Union để tìm giao của các đối tượng trên 2 lớp 
Ranhgioi-QTQV và lớp 
Phuongxa 
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Sử dụng công cụ Intersect trong ArcToolBox: Nhấp chọn Analysis Tool\Overlay\Union. 
Khác với công cụ Intersect, công cụ Union không cắt các đối tượng của layer đầu ra (Output 
layer) theo ranh giới của Overlay layer. Các thuộc tính của đối tượng ở Output layer nếu 
không xác định được thì sẽ để trống (null).  

Trong hộp thoại Intersect hiện ra chọn: 
- Input Features: Nhập lần lượt 2 lớp Ranhgioi-QTQV.shp và PhuongXa.shp 
- Output Features class: Chọn thư mục và đặt tên (*_ Intersect.shp) để lưu lớp được tạo ra.  
- Join Attributes (optional): Có 3 lựa chọn (1)-NO_FID: Bảng thuộc tính sẽ không có 

trường thuộc tính FID của 2 lớp nhưng có thuộc tính của các trường khác; (2) 
ONLY_FID: Bảng thuộc tính chỉ có trường thuộc tính của 2 lớp nhưng không có thuộc 
tính của các trường khác; (3) ALL: Có tất cả thuộc tính của cả 2 lớp ⇒ Chọn ALL 

- Cluster Tolerance(optional): Trên thanh xổ chọn đơn vị: Unknown  
Nhấp OK để kết thúc.  

4.2.4: Sử dụng công cụ Dissolve để khái quát hóa các đối tượng kề nhau có 
cùng thuộc tính 

Sử dụng công cụ Dissolve trong 
ArcToolBox: Nhấp chọn Data Management 
Tools\ Generalization\ Dissolve. Chức năng của 
công cụ này là khái quát hóa các đối tượng kề 
nhau có cùng chung một thuộc tính nào đó thành 
một đối tượng duy nhất. Chẳng hạn, khái quát 
hóa các đối tượng sử dụng đất có màu giống nhau như hình bên.  

Trong hộp thoại Dissolve hiện ra chọn: 
- Input Features: Nhập lớp Sdd-QTQV.shp 
- Output Features class: Chọn thư mục và đặt tên (Sudungdat.shp) để lưu lớp được tạo ra.  
- Dissolve_Field(s) (optional): Cho phép chọn các trường của lớp dữ liệu ⇒ Chọn trường 

loại đất và mã loại đất.  
- Statistics Field(s) (optional): Cho phép thống kê trường dữ liệu 
- Create multipart Features: Nếu đánh dấu thì tất cả các đối tượng có cùng thuộc tính sẽ 

gộp vào làm một đối tượng, nếu không đánh đấu các đối tượng vẫn giữ nguyên chỉ riêng 
các đối tượng có chung ranh giới sẽ được gộp lại ⇒ Không đánh dấu.  

Nhấp OK để kết thúc.  

4.2.5: Sử dụng công cụ Merge để chập hai l
Trước tiên phải tạo m

ớp dữ liệu bản đồ 
ột bản đồ *.mxd mới, sau 

đó Add hai lớp dữ liệu Loaidat.shp và 
Loaidatkhac.shpe vào bản đồ. Sử dụng công cụ Merge 
trong ArcToolBox: Nhấp chọn Data Management 
Tools\ General\ Merge. Công cụ này có chức năng 
nhập 2 hay nhiều lớp bản đồ thành một lớp duy nhất. 
Các thuộc tính có chung trong tất cả các lớp bản đồ 
đầu vào sẽ được giữ nguyên. Công cụ Merge rất hữu ích khi cần kết hợp 2 mảnh bản đồ kề nhau 
thành 1 mảnh duy nhất.  

 

Trong hộp thoại Merge hiện ra chọn:  
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- Input Dataset: Cho phép chọn các lớp dữ liệu để chập lại ⇒ Chọn lớp Loaidat.shp và lớp 
Loaidatkhac.shp 

- Output Dataset: Chọn thư mục và đặt tên (Loaidat_Merge.shp) để lưu lớp được tạo ra.  
Nhấp OK để kết thúc. Mở lớp dữ liệu vừa được tạo và xem bảng thuộc tính.  

4.2.6: Sử dụng công cụ Buffer để tạo vùng đệm theo khoảng cách nhất định 
Sử dụng công cụ Buffer trong ArcToolBox: 

Nhấp chọn Analysis Tool\ Proximity\ Buffer. Công cụ 
này dùng để tạo Polygon vùng đệm theo khoảng cách 
chỉ định trên các Feature Class đưa vào. Ta có thể lựa 
chọn để bỏ đi vùng đệm chồng lấp lên nhau.  

Trong hộp thoại Buffer hiện ra chọn:  
- Input Feature: Chọn lớp QTKK. 
- Output Feature Class: Chọn thư mục và đặt tên 

(QTKK_Buffer.shp) để lưu lớp được tạo ra.  
- Distance (Value or Field): Một đối tượng sẽ không bị thực hiện đệm nếu khoảng cách 

chỉ định là 0 ⇒ Chọn Linear unit: 300 meters. Cũng có thể chỉ định khoảng cách âm, lúc 
đó vùng đệm được tạo bên trong Polygon. Ta có thể chọn Field để chỉ định khoảng cách 
đệm cho từng đối tượng. 

- Side type: Dùng cho đối tượng dạng đường nếu muốn tạo vùng đệm phía bên phải, bên 
trái hay cho cả hai bên thì chọn Left, Right hoặc Full.  

- End Type: Dùng cho đối tượng dạng đường. Sự lựa chọn này dùng để xác định hình 
dạng của điểm cuối cùng của Line. Mặc định chương trình sẽ lựa chọn Round để tạo một 
nửa đường tròn cho điểm cuối cùng.  

- Dissolve type: Xác định kiểu phân rã sẽ được thực hiện để xoá bỏ vùng đệm chồng lấp 
lên nhau: (1) None nếu muốn các vùng đệm sẽ độc lập với nhau; (2) All nếu muốn tất cả 
các vùng đệm được ghép lại thành một vùng đệm và bỏ bất kỳ vùng đệm nào chồng lấp 

-  Dissolve Field(s) (optional): Dùng để lựa chọn vài trường đồng thời tiến hành Dissolve 
trong danh sách ở cửa sổ phía dưới.  

4.2.7: Sử dụng mô dun mở rộng Spatial Analyst để phân tích không gian 
Spatial Analyst là một trong những mô đun mở rộng của ArcGIS cung cấp các công cụ và 

các phép phân tích, xử lý không gian.  

 
1/ Bật Spatial Analyst Extension 
Khởi động ArcMap. Trên thực đơn Menu vào: View\ Toolbars\ Spatial Analyst. Trên thực 

đơn Menu vào: Tool\ Extentions đánh dấu tích vào Spatial Analyst để làm việc với Spatial 
Analyst. Nhấp close. Nhập vào lớp dữ liệu DiemDoCao-QTQV.shp. Nhấp Save ghi lại với tên: 
Spatial Analyst.mxd 

2/ Đặt các tham số Spatial Analyst 
Trên thanh công cụ Spatial Analyst nhấp vào Spatial Analyst\ Options. Màn hình hiện ra 

hộp thoại có các lựa chọn:  
- Thẻ General: Working directory ⇒ Chọn thư mục lưu dữ liệu.  

42 



Hướng dẫn thực hành ArcGIS ‐ ERDAS ©2010 

- Thẻ Extent: Analysis extent: Cho phép đặt giới hạn khu vực làm việc ⇒ Chọn 
Intersection of Inputs.  

- Thẻ Cell Size: Analysis Cell Size: Cho phép đặt kích thước các điểm Raster ⇒ Chọn 
Maximum of inputs  

- Nhấp OK để kết thúc.  

3/ Tạo mô hình số độ cao (DEM) dưới dạng Raster 
Trên thanh công cụ Spatial Analyst nhấp vào Spatial Analyst\ Interpolate To Raster\ Inverse 

Distance Weighted... Hộp thoại Inverse Distance Weighted xuất hiện: 
- Input: Nhập lớp DiemDoCao-QTQV.  
- Z value field: Chọn trường docao 
- Power: 2 (mặc định) 
- Search radius type: Chọn Variable 
- Search Radius Settings: Number of points: 12 (mặc định) 
- Output cell size: 1 
- Output Raster: Thư mục lưu dữ liệu đã được chọn ở phần trên.  
Nhấp OK để kết thúc. ArcMap sẽ tạo ra một lớp Raster có tên là IDW of DiemDoCao-

QTQV. Đây chính là mô hình số độ cao của thành phố Thái Nguyên.  
Tắt lớp DiemDoCao-QTQV. Khi đó trên màn hình hiện mô hình số vừa tạo.  

4/ Lập bản đồ độ dốc 
Trên thanh công cụ Spatial Analyst nhấp chọn: Spatial Analyst\ Surface Analysis\ Slope. Trên 

hộp thoại Slope hiện ra: 
- Input Surface: Chọn IDW of DiemDoCao-QTQV 
- Output measurement: Chọn Degree.  
- Z factor: 1 (mặc định) 
- Output cell size: 1 
- Output raster: Thư mục lưu dữ liệu đã chọn ở phần trên.  
 Nhấp OK để kết thúc. ArcMap sẽ tạo ra một lớp Raster có tên Slope of IDW of 

DiemDoCao-QTQV. Đây chính là bản đồ độ dốc của thành phố Thái Nguyên.  

5/ Phân loại lại cho các loại hình độ dốc 
Nhấp chuột phải vào lớp Slope of IDW of DiemDoCao-QTQV và chọn Properties. Nhấp 

vào thẻ Symbology trên hộp thoại hiện ra: Tại Show chọn Classified. Nhấp chuột vào Label\ 
Fomat Label... Xuất hiện hộp thoại Number Fomat: Chọn Numeric ở ô Category, tại Rounding 
nhấp chọn Number of decimal places và chọn giá trị là 0. Nhấp OK.  

Tiếp theo tại Classification nhấp vào Classify... Hộp 
thoại Classification hiện ra: 

Tại Break Values nhập lần lượt các thông số về độ dốc 
như hình trên. Nhấp OK để đóng các hộp thoại lại.  

Sau khi nhận được kết quả, nhấp chuột phải vào lớp dữ 
liệu Slope of IDW of DiemDoCao-QTQV chọn Save as 
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Layer file... Chọn thư mục và đặt tên file là Slope of IDW of DiemDoCao-QTQV.lyr. Nhấp Save 
để lưu lớp dữ liệu.  

6/ Vẽ đường bình độ 
Trên thanh công cụ Spatial Analyst nhấp chọn: Spatial Analyst\Surface Analysis\Contour... Hộp 

thoại Contour hiện ra: 
- Input surface: Chọn IDW of DiemDoCao-QTQV.  
- Contour definition: Contour inverval: 1 
- Base contour: 0 
- Z factor: 1 
- Output features: Chọn thư mục lưu dữ liệu và đặt tên Contour.shp 
Nhấp OK và màn hình sẽ hiện kết quả.  

7/ Đánh số đường bình độ 
Nhấp chuột phải vào lớp Contour ở trong TOC và chọn Properties... Tạo nhãn cho lớp 

Contour.shp tại thẻ General theo trường Contour, phông chữ là Arial, 8 bằng cách tích vào Label 
feature in this layer rồi điền các tham số.  

Nhấp OK, phóng to một khu vực trên màn hình kết quả để thấy rõ các đường bình độ đã 
được gán độ cao.  

8/ Chuyển bản đồ sử dụng đất về dạng Raster 
Nhập lớp dữ liệu Sudungdat-QTQV.shp vào ArcMap. Trên thanh công cụ Spatial Analyst 

bấm vào nút Spatial Analyst rồi chọn Convert\ Features To Raster. Hộp thoại hiện ra: 
- Input features: Chọn lớp Sudungdat-QTQV 
- Field chọn trường LOAIDAT 
- Output cell size: 1 
- Output raster: Thư mục lưu dữ liệu đã chọn ở phần trên và đặt tên là SDD-QTQVR  
Nhấp OK, ArcMap sẽ tạo ra lớp mới có tên là SDD-QTQVR trong TOC. Tắt các lớp dữ liệu 

chỉ để hiển thị lớp SDD-QTQVR.  

9/ Phân loại cho các loại hình sử dụng đất bằng công cụ Reclassify 
Trên thanh công cụ Spatial Analyst bấm vào nút Spatial Analyst rồi chọn Reclassify...  
Hộp thoại hiện ra: 
- Input raster: Chọn lớp SDD-QTQVR 
- Reclass field: Chọn trường LOAIDAT 
- Set values to reclassify: Cho phép chúng ta phân loại lại dữ liệu, thêm hay xóa các dữ 

liệu thuộc tính... Nhấp chuột vào đối tượng “nuocmat” rồi nhấp vào Delete Entries để 
xóa bỏ, tương tự chúng ta xóa bỏ đối tượng “Suoi”.  

- Output raster: Thư viện lưu dữ liệu đã được đặt ở phần trước.  
- Tích vào Change missing values to Nodata 
Nhấp OK. ArcMap sẽ tạo ra lớp mới có tên là Reclass of SDD-QTQVR trong TOC. Nhấp 

chuột phải vào lớp Reclass of SDD-QTQVR trong TOC chọn Save as layer file... chọn thư mục 
để lưu trữ và đặt tên Reclass of SDD-QTQVR.lyr. Nhấp Save.  

10/ Tạo Raster chứa khoảng cách tới các điểm thu gom rác thải  
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Trước khi tính điểm cho khoảng cách tới các điểm thu gom ta phải tạo 1 file dữ liệu raster 
và đặt tên file là Diemthugom_R, trong đó giá trị của mỗi cell (pixel) là khoảng cách từ cell đó tới 
điểm thu gom gần nhất.  

Trên thanh công cụ Spatial Analyst bấm vào nút Spatial Analyst rồi chọn Distance\ Straight 
Line. Trong hộp thoại hiện ra:  

- Distance to: Chọn lớp Diemthugom_R.  
- Output cell size: 1 
- Output raster: Chọn thư mục lưu và đặt tên (Diemthugom_KC) cho dữ liệu.  
Nhấp OK, màn hình sẽ hiện kết quả.  

4.3 Câu hỏi 
1 So sánh sự khác nhau giữa công cụ Intersection và Clip, Intersect và Union 
2 Dissolve có phải là quá trình phân loại lại đối tượng bản đồ hay không 

 

4.4 Mở rộng 

4.4.1 Quản lý dữ liệu bằng ArcCatalog 
ArcCatalog cung cấp các phương tiện để xem, quản lý các dữ liệu địa lý và các bảng dữ liệu 

thuộc tính. Có 3 chế độ khác nhau để xem dữ liệu: Contents, Preview và Metadata view.  
- Chế độ Contents view cho biết các dữ liệu mà ArcView có thể nhận dạng được bao gồm 

các feature datasets: shape file, ArcInfo’s coverage file, Personal Geodatabase và CAD 
files (*.dwg, *.dxf và *.dgn) và các file ảnh raster như *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp, *.png, 
*.img...  

- Chế độ Preview: Cho phép xem sơ bộ các dữ liệu địa lý dưới dạng bản đồ (geographic 
view) hay dưới dạng bảng thuộc tính (table view).  

- Chế độ Metadata View: Có thể xem các dữ liệu dạng metadata, tức là các thông tin mô tả 
khác nhau về dữ liệu như hệ quy chiếu, thời gian và phương pháp thu thập...  

Kết nối thư mục: 

Nhấp chuột vào Connect to folder  trên thanh công cụ Standard. Hộp thoại hiện ra cho 
phép kết nối nhanh tới thư mục dữ liệu cần làm việc. Để ngắt kết nối nhấp chuột vào Disconnect 
From Folder  . Thư mục kết nối sẽ biến mất khỏi cây thư mục.  

Làm việc với chế độ Contens view 
Chế độ Contents view hiển thị các tài liệu có trong thư mục được chọn ở cây thư mục 

(Catalog tree). Tài liệu có thể là một hay nhiều file. Contents view hiển thị các tài liệu này dưới 1 
trong 4 dạng tương tự như trong Windows Explorer: large icons (biểu tượng to), list (danh sách), 
details (chi tiết) hay thumbnails (hình vẽ nhỏ hiển thị sơ bộ nội dung tài 
liệu). Bạn có thể chuyển giữa các dạng này bằng các nút trên thanh 
công cụ Contents. Nhấp vào từng nút trong số 4 nút trên thanh công cụ 
như ở hình bên rồi quan sát các thay đổi trên màn hình.  

Làm việc với chế độ Preview 
Chế độ Preview view cho phép hiển thị nội dung của dữ liệu dưới 2 dạng là Geography (chỉ 

áp dụng với dữ liệu không gian) và Table. Để chuyển đổi giữa các dạng này hãy sử dụng listbox: 
Preview ở phía dưới màn hình của ArcCatalog: 
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Khi xem dữ liệu dưới dạng Geography có thể sử dụng các 
công cụ Geography để phóng to, thu nhỏ (zoom), dịch chuyển (pan) 
để hiển thị và tạo Thumbnail.  

Làm việc với chế độ Metadata 
Chế độ Metadata cho chúng ta biết các thông tin về dữ liệu dưới ba dạng: Description, 

Spatial, Attributes: (1) Description: Diễn tả thông tin về dữ liệu; (2) Spatial: Cho biết thông tin 
không gian của dữ liệu; (3) Attributes: Cho biết thuộc tính của dữ liệu.  

4.4.2 Làm việc với các lớp dữ liệu 
Một lớp dữ liệu chứa các nội dung sau: 
- Đường dẫn tới dữ liệu (shapefile, geodatabase...); 
- Các tham số để hiển thị dữ liệu như màu sắc, lực nét, ký hiệu,...  
Việc dùng lớp dữ liệu rất hữu ích do chúng ghi nhớ được các tham số hiển thị dữ liệu. Nếu 

chỉ dùng dữ liệu không thì mỗi lần dùng chúng ta lại phải chỉnh các tham số hiển thị.  
Các lớp dữ liệu thường có đuôi là *.lyr. Chúng ta có thể tạo và sử dụng các lớp dữ liệu 

trong cả ArcMap và ArcCatalog.  
Trong ArcCatalog có thể tạo mới, di chuyển, xóa các thư mục và file dữ liệu giống như 

trong Windows Explorer bằng các lệnh New, Copy, Paste, Delete... Cũng có thể dùng các thao tác 
kéo – thả để chuyển các layer hay các feature class từ ArcCatalog sang ArcMap như sau: 

- Khởi động ArcMap từ ArcCatalog rồi tạo layer bằng cách kéo các feature class từ 
ArcCatalog.  

- Dịch chuyển cửa sổ ArcCatalog và ArcMap sao cho chúng so le nhau để có thể đồng 
thời làm việc với chúng: 

- Trong ArcCatalog, bấm rồi kéo layer cần làm việc sang TOC của ArcMap.  

Bài 5: Trình bày kết quả 

5.1 Mục đích 
- Giới thiệu chức năng quản lý cơ sở dữ liệu bằng ArcCatalog 
- Làm quen với một số chức năng phân tích GIS 

5.2 Nội dung thực hiện: Phân tích không gian 

5.2.1: Lập biểu đồ thành phần lao động của thành phố Thái Nguyên 
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Biểu đồ dùng để hiển thị thông tin về các đối tượng bản đồ và quan hệ giữa chúng một cách 
dễ hiểu. Nó có thể hiển thị thêm thông tin về đối tượng trên bản đồ hoặc hiển thị với cùng một thông 
tin nhưng với những cách khác 
nhau. Biểu đồ được bổ sung trên 
bản đồ bởi vì nó có thể truyền đạt 
những thông tin có thể mất nhiều 
thời gian để tóm tắt và tổng kết. 
Một số dạng biểu đồ thường sử 
dụng được thể hiện trong hình bên: 

Khởi động ArcMap sử dụng 
A new empty map. Nhấp File\ 
Open... Tìm đến thư mục có chứa file dữ liệu Bientap.mxd. Nhấp Open. Trên menu lệnh chọn Tool\ 
Grahps\Create ... Xuất hiện hộp thoại Graph Wizard. Step 1 of 3 như hình trên cho phép chọn nhiều 
kiểu biểu đồ. Tại Graph type: Chọn Column và Graph subtype: Chọn một loại. Bấm vào Next.  

Tiếp theo, hộp thoại Graph Wizard. Step 2 of 3 xuất hiện cho phép chọn lớp và trường dữ 
liệu dùng làm biểu đồ (hình trang sau).  

- Tại Choose the layer or table containing the data: Chọn lớp Thanhphandancu.  
- Tích vào Use seleteed set of feature or record.  
- Choose one or more fileds to graph. Use the arrow keys to set adjacent columns: Tích 

vào các trường LDNN05, LDCN05, LDXD05, LDTM05, LDKHAC05.  
Nhấp Next.  
Cuối cùng, hộp thoại Graph Wizard. 

Step 3 of 3 hiện ra như hình dưới cho phép 
trình bày biểu đồ. Nhấp vào Advanced 
Options...  

 
 

 
 
 
 
 
 

Tại thẻ Fonts (hình bên): 
- Apply to chọn Graph Title, 
- Typelace: Name chọn VnArialH 
- Size: Chọn kích thước phù hợp.  
Làm với Other Title, Lables, Lengend tương tự 

như Graph Title. Lưu ý chọn font chữ là VnArial và 
các kích thước trình bày dữ liệu cho phù hợp tại ô Size.  

Tại thẻ Title (hình dưới): 
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- Graph Title: Nhập THÀNH PHẦN LAO 
ĐỘNG 

- Bottom Title: Nhập vào: Ngành nghề 
- Title: Nhập vào: Người dân (%) và chọn 

Up để trở lại cửa sổ của bước 3.  
Nhấp OK và chọn Finish để kết thúc. Kết quả 

sẽ hiển thị trên màn hình.  

5.2.2: Trình bày bản đồ 
Khởi động ArcMap sử dụng A new empty 

map. Nhấp File\ Open... Tìm đến thư mục có chứa 
file dữ liệu Bientap.mxd. Nhấp Open.  

ArcMap có 2 chế độ hiển thị dữ liệu: Data View 
và Layout View, để trình bày để chuẩn bị in ra giấy 
thành sản phẩm bản đồ phải sử dụng Layout View.  

Để chuyển sang chế độ Layout View vào thực đơn View\ Layout View. Trong chế độ này, 
trên màn hình ngoài thanh công cụ Tools sẽ hiển thị thêm 1 thanh công cụ nữa có tên là Layout.  

 

1/ Kích thước của bản đồ 
Chọn công cụ Select Elements 

 trên thanh công cụ Tools. Chọn đối 
tượng: Nhấp chuột vào một chỗ bất kỳ 
bên trong Data Frame để chọn nó. Xung 
quanh Data Frame được chọn sẽ xuất 
hiện một khung bao với 8 hình vuông 
nhỏ ở mép (hình dưới). Để ý rằng khi 
một Data Frame được chọn trong chế độ 
Layout View thì nó tự động trở thành 
Active (tên được viết đậm trong TOC). 
Muốn thay đổi kích thước thì đưa chuột 
ra chỗ 1 trong 8 hình vuông nhỏ và khi 

con trỏ chuột thành hình mũi tên 2 chiều thì bấm chuột trái, không nhả ra, kéo về kích thước cần 
thay đổi rồi nhả nút chuột. Để thay đổi vị trí: bấm chuột trái vào chỗ bất kỳ trong Data Frame 
được chọn, không nhả ra, kéo về vị trí cần thiết rồi nhả nút chuột.  
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2/ Tạo khung và lưới chiếu Km 
Nhấp chuột vào một chỗ bất kỳ bên trong Data Frame để chọn nó. Nhấp chuột phải rồi chọn 

Properties, hộp thoại Data Framer Properties hiện ra.  
Chọn thẻ Frame để tạo khung: 
- Border: Chọn 1. 0 Point; Color: Màu đen 
- Background: Chọn None 
- Drop Shadow: Chọn None.  
Chọn thẻ Grids để tạo lưới chiếu km, trên cửa 

sổ xuất hiện nhấp vào New Grid... để tạo lưới chiếu 
cho bản đồ.  

Hộp thoại Grids and Graticules Wizard: Cho phép 
chọn các kiểu lưới chiếu. Tích vào Measured Grid: 
divides map into a grid of map units và nhấp Next.  
Cửa sổ Create a measured grid hiện ra: 

- Appearance: Tích chọn Grid and labels; 
Style: Chọn màu (xám) 

- Invervals: X Axis và Y Axis: Nhập vào 5000 
Meters và nhấp Next, hộp thoại Axes and Labels hiện ra: 

- Axes: Bỏ tích Major division ticks và Minor division ticks 
- Number of ticks per major division: Chọn giá trị là 0 
- Labeling: Nhấp đúp vào AaBbCc... cạnh Text style, chọn font: VnArial, cỡ chữ: 8 
-   Nhấp Next, xuất hiện hộp thoại Create a measured grid: 
- Measured grid Border: Bỏ tích ở Place a border between grid and axis labels và Place a 

border outside the grid 
- Grid Properties: Nhấp chọn Sore as fixed grid that updates with changes to the data frame.  

 Nhấp Finish rồi OK, nhận được kết quả: 
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Dùng Room In  trên thanh công cụ Layout để xem tọa độ trên lưới 
chiếu. Nếu nhận thấy có 6 chữ số 0 phía sau thông số lưới chiếu như hình bên thì 
phải bỏ nó đi bằng thao tác sau: Nhấp chuột phải trong tran
Properties... chọn thẻ Grids\ Properties; Tại hộp thoại Reference 
System Properties, nhấp chọn thẻ Labels; Nhấp vào Additional 
Properties... Hộp thoại Grid Label properties hiện ra chọn 
Number Fomat... Xuất hiện hộp thoại Number Fomat 
Properties; Tại Rounding tích chọn Number of decimal places 
và đổi số 6 thành số 0. Nhấp OK để đóng các hộp thoại.  

g Layout chọn 

3/ Tạo thước tỷ lệ  
Vào thực đơn Insert \ Scale Bar. Trong hộp thoại 

Scale Bar Selector hiện ra chọn kiểu thước tỷ lệ có sẵn 
"Alternating Scale Bar 1". Nhấp nút Properties. Trên màn 
hình sẽ hiển thị hộp thoại Scale Bar (hình bên). Chọn 
Number of Division và Number of SubDivision (các khoảng 
chia) bằng 5, Division Units (đơn vị đo) là km, Label (nhãn) 
là "km". Nhấp nút OK để đóng hộp thoại Scale Bar. Nhấp 
tiếp OK lần nữa để đóng hộp thoại Scale Bar Selector. Trên 
màn hình sẽ hiển thị 1 thước tỷ lệ. Dịch chuyển thước tỷ lệ 
về vị trí thích hợp trên bản đồ. Thay đổi kích thước của thước tỷ lệ một chút để ta có thể thu được 
khoảng chia chẵn (0, 1, 2... km).  

 

4/ Tạo mũi tên chỉ phương bắc 
Vào thực đơn Insert\ North Arrow, trên màn hình sẽ hiện ra hộp thoại North Arrow 

Selector. Chọn kiểu có sẵn (ESRI North8) và bấm OK, trên bản đồ sẽ xuất hiện mũi tên phương 
Bắc. Di chuyển mũi tên đến vị trí thích hợp.  

5/ Tạo bảng chú giải 
Vào thực đơn Insert\ Legend, trên màn hình sẽ hiện ra hộp thoại Legend Wizard. Legend 

Items liệt kê những layer có trong chú giải. Set the number of columns in your legend (số cột của 
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bảng chú giải): Chọn là 1. Nhấp Next, hộp thoại tiếp theo hiện ra cho phép chọn màu sắc, kích cỡ 
phông chữ và kiểu chữ: chọn font Unicode và nhập Legend Title là CHÚ GIẢI. Nhấp Next, trên 
hộp thoại hiện ra chọn Border: 0.5 Point; Background: White; Drop Shadow: None. Nhấp Next, 
Next và Finish (không cần thay đổi thông số mặc định). Trên bản đồ sẽ hiện ra bảng chú giải. Đưa 
nó về vị trí thích hợp. Phóng to khu vực bảng chú giải ta thấy nó chưa đạt yêu cầu về Font chữ.  

6/ Biên tập bảng chú giải 
Nhấp chuột phải vào khung chú giải: Chọn Convert to Graphics tiếp tục nhấp chuột phải 

vào khung chú giải lần nữa chọn Ungroup. Nhấp chuột ra phía ngoài bảng chú giải để bắt đầu biên 
tập font chữ. Nhấp chuột vào các font chữ để Ungroup lần nữa. Nhấp đúp vào font chữ cần thay 
đổi ở đây chúng ta nhấp vào Diemqtkk. Hộp thoại Properties hiện ra:  

Nhấp vào Change Symbol: Chọn font chữ Arial 
(nếu dùng font chữ Unicode), VnArial (nếu dùng font chữ 
ABC); Chọn size: 30. Nhấp OK để đóng các hộp thoại.  

Làm tương tự với các font chữ còn lại. Riêng với 
CHÚ 

/ Tạo tiêu đề cho bản đồ và một số chú giải khác

GIẢI chọn size: 50 và xóa bỏ font chữ 
“Thanhphandancu” bằng cách nhấp chọn nó và nhấn 
phím Delete. Chọn đồng thời toàn bộ các thành phần 
trong bảng chú giải và gộp chúng lại bằng cách: Giữ 
phím Shift và nhấp chuột vào chúng rồi nhấp chuột phải 
chọn Group. Lúc này bảng chú giải sẽ như hình dưới: 

 
 
 
7  

êu đề Vào Insert\ Title trên bản đồ hiện ra một ti

 Nhấp đúp vào nó rồi nhập dòng chữ “THÀNH PHỐ 
GUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN” vào change 

symbol... chọn font: Arial, Size: 70, Style: B. Nhấp OK để 
đóng các hộp thoại.  

Nhấp vào công c

THÁI N

ụ Newtext  trên thanh công cụ 
Draw, ợp (k di chuyển đến vị trí thích h hi đó con trỏ chuột 
ấp chuột trái trên bản đồ xuất hiện:chuyển thành chữ thập và chữ A) nh . Nhấp đúp vào nó rồi 
 tâm Địa Tin học – ĐH Thủy lợi” vào change symbol... chọn 

font: Arial, Size: 20, Style: B và I. Nhấp OK để đóng các hộp thoại. Làm tương tự như ở trên ta 
nhập dòng chữ là: “TỶ LỆ 1:10. 000” font: Arial, Size: 20, Style: B. Nhấp vào thanh công cụ 

Newrectangle 

nhập dòng chữ “ Biên tập tại Trung

 để tạo khung bao quanh bản đồ. Di chuyển chuột đến vị trí thích hợp (khi đó 
con trỏ chuột chuyển thành chữ thập) nhấp chuộ
trái và kéo cho phù hợp trên trang Layout. Lúc 
này hình vuông vừa tạo đã che khuất trang 
Layout. Chúng ta nhấp đúp chuột vào nó rồi chọn. 
Hộp thoại hiện ra như hình bên: 

Tại thẻ Symbol: Fill Color: Nhấp chọn No 
Color; Outline C

t 

olor: Chọn màu đen (Black); 
Outline Width: 1. Nhấp OK.  

Kết quả nhận được bản đồ: 
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5.2.3 Templates bản đồ 
loại mẫu của trang Layout được tạo sẵn với mục đích tạo ra một 

loạt b

n đồ

Templates bản đồ là một 
ản đồ có cấu trúc giống nhau về các thành phần trên bản đồ giúp cho việc biên tập trình bày 

bản đồ một cách nhanh chóng.  
1/ Tạo Template từ một bả  

thị Layer đã được trình bày ở trên chúng ta nhấp vào File 
trên M

Để tạo templates từ trang hiển 
enu file chọn Save As. Hộp thoại Save As hiện ra. Tại Save As type chọn: ArcMap 

Templates(*.mxt). File name: Đặt tên là: Templates. Tìm thư viện cần lưu rồi nhấp Save.  
2/ Mở một Template khi khởi động ArcMap 
Khởi động ArcMap. Chọn Start using ArcMap with a Template trong hộp thoại Startup. 

Chọn 
ng ArcMap rồi, ta có thể nhấp 

trên th

 đồ để chắc chắn rằng các thông tin được sắp xếp hoàn chỉnh. Ta có thể xem 
bản in

Ok, sẽ thấy hộp thoại chọn Template. Chọn một Template.  
Trong trường hợp muốn tạo một Template mới khi đã khởi độ
anh menu File và chọn New. Tại Ceate new: nhấp chọn Template.  

5.2.4 In bản đồ 
Một khi tạo bản
 trước khi in.  
1/ Đặt trang in 

n đồ, chúng ta cần phải đặt trang in bằng cách vào menu File\ Page and Print 
Setup

Khi muốn in bả
. Việc định cấu hình một trang in rất quan trọng vì nó quyết định kích thước hiệu quả của 

các biểu tượng, ký hiệu, đối tượng.  Định trang in bao gồm các công việc: Kích thước trang in, 
hướng của trang in, máy in, phần lề của trang in.  

2/ Xem trước khi in 
Trên menu File chọn Print Preview. Xem các thông tin có chính xác với máy in mà chúng ta 

đã chọn. Nếu không đúng cỡ giấy, chọn Page and Print Setup để định lại cỡ giấy khác.  
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3/ Xuất bản đồ ra ảnh 
Một khi đã tạo được bản đồ, có thể xuất bản đồ thành những định dạng khác cho những 

chươn  có thể sử dụng. ArcMap cung cấp cho những công cụ xuất bản đồ 
thành 

đổ Sa

Khi trình bày 1 bản đồ các yếu tố 
u diễn là gì? 

5.4 Mở rộng 
ụ Layout cũng có các công cụ phóng to - thu nhỏ (Zoom). Cần phân biệt các 
công cụ cùng tên trên thanh công cụ Tools chúng ta vẫn thường dùng: 

g trình ứng dụng khác
những định dạng file ảnh. Để xuất bản đồ sang những định dạng khác có thể làm như sau: 
Trên menu File chọn Export Map, 

chọn nơi muốn lưu lại file ảnh. Trên thanh 
ve As Type: chọn định dạng file ảnh. 

Tại Option: Nhấp vào thẻ General chọn độ 
phân giải của ảnh. Độ phân giải càng cao 
chất lượng ảnh càng tốt và kích thước file 
càng lớn. Nhấp vào Save.  

5.3 Câu hỏi 

chính cần được biể
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanh công c
công cụ này với các 

Các công cụ trên thanh Layout: Thay đổi tỷ lệ của trang giấy nhưng không thay đổi tỷ lệ 
của bản đồ (tỷ lệ bản đồ là tỷ lệ hiển thị của các dữ liệu bên trong).  

Các công cụ trên thanh Tools: Thay đổi tỷ lệ bản đồ nhưng không thay đổi tỷ lệ trang giấy.  
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Phần III: BÀI TẬP LỚN 

DỰ ÁN MẪU QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 

1. Các bước của dự án GIS phục vụ quy hoạch môi trường đô thị 
- Xác định mục tiêu của dự án 
- Tạo cơ sở dữ liệu cho dự án 
- Sử dụng các hàm trong GIS để tạo mô hình thực hiện dự án 
- Hiển thị kết quả.  

1.1 Xác định mục tiêu của dự án 
Đây là bước đầu tiên trong quy trình xây dựng dự án GIS phục vụ quy hoạch môi trường đô 

thị, dựa vào những câu hỏi như: 
- Cần phải giải quyết vấn đề gì? Phương pháp giải quyết vấn đề như thế nào? 
- Cần thiết phải thực hiện bài toán GIS hay không? 
- Sản phẩm cuối cùng của dự án là gì? 
- Những đối tượng nào sử dụng kết quả của dự án? 
- Dữ liệu của dự án còn có thể sử dụng với những mục đích nào? 

1.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án 
Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án bao gồm các bước: 
- Thiết kế cơ sở dữ liệu: Xác định dữ liệu không gian cho dự án, khai báo thuộc tính cho 

đối tượng, xác định lãnh thổ cần nghiên cứu và chọn hệ tọa độ sử dụng trong dự án.  
- Nhập dữ liệu: Số hóa hoặc chuyển đổi dữ liệu từ các hệ khác và chuẩn hóa, hiện chỉnh 

dữ liệu.  
- Quản lý cơ sở dữ liệu: Kiểm tra hệ tọa độ và liên kết các lớp dữ liệu.  

1.3 Phân tích dữ liệu 
Như đã thấy, việc phân tích dữ liệu trong một hệ GIS có thể từ đơn giản như hiển thị bản đồ 

đến phức tạp như tạo mô hình không gian...  
Mô hình không gian cho phép áp dụng nhiều hàm chức năng của GIS như: 
- Tính khoảng cách, tạo vùng đệm, tính diện tích, chu vi vùng...  
- Chồng xếp các lớp dữ liệu 
- Các hàm tìm vị trí, địa chỉ theo đường dẫn...  

1.4 Hiển thị kết quả 
Kết quả phân tích GIS thường được trình bày dưới dạng bản đồ, biểu đồ và các bản báo cáo, 

thuyết minh. Bên cạnh đó, cũng có thể sử dụng chúng làm cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng, dự án khác.  

2. Vận dụng kiến thức đã thực hành để giải quyết một vấn đề quy hoạch 
tự chọn 

Nội dung của dự án là Tìm vị trí những diện tích đất thích hợp thuận lợi cho việc xây dựng 
trong hai phường Quán Triều và Quang Vinh của thành phố Thái Nguyên.  
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2.1 Quy trình thực hiện dự án 

2.1.1 Xác định mục tiêu của dự án 
Mục tiêu của dự án là tìm vị trí những khu đất thích hợp, thuận lợi cho việc xây dựng. Dữ 

liệu kết quả phải thể hiện trên bản đồ, hiển thị chi tiết những vị trí nào thích hợp hay không thích 
hợp cho việc xây dựng. Các tiêu chí để lựa chọn có thể là: 

- Nằm ngoài vùng trũng để tránh ngập lụt 
- Nằm trên vùng đất thuận lợi cho việc xây dựng 
- Nằm trong khu vực có địa hình bằng phẳng 
- ...  

2.1.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án 
Thu thập các dữ liệu hiện có, xem xét và thẩm định dữ liệu. Sau khi dữ liệu đã được kiểm 

tra phải chuẩn bị dữ liệu để phân tích:  
- Bản đồ sử dụng đất được cho trong file Reclass of SDD-QTQVR.lyr (tạo ra ở phần trên) 
- Bản đồ ngập lụt được cho trong file NgapLut.shp 
- Bản đồ độ dốc được cho trong file Slope of IDW of DiemDoCao-QTQV.lyr (tạo ra ở 

phần trên) 
- Một số thao tác thường dùng trong khâu chuẩn bị dữ liệu: 
- Kiểm tra chất lượng dữ liệu 
- Chuẩn đổi khuôn dạng, cấu trúc của dữ liệu 
- Số hóa dữ liệu mới 
- Khai báo hệ tọa độ 
- Đưa các lớp dữ liệu về cùng một hệ quy chiếu 
- Ghép các lớp dữ liệu...  

2.1.3 Phân tích dữ liệu 
Sử dụng các dữ liệu đã được chuẩn bị để phân tích, chọn ra các vị trí thích hợp cho việc xây 

dựng dựa trên một số tiêu chí.  

2.1.4 Hiển thị kết quả 
Biểu diễn kết quả trên bản đồ và hiển thị vị trí những khu vực thích hợp cho việc xây dựng.  

2.2 Thực thi dự án 
Khởi động ArcMap sử dụng A new empty map. Nhấp vào nút Add Data  để nhập lớp dữ 

liệu NgapLut.shp, Reclass of SDD-QTQVR.lyr, Slope of IDW of DiemDoCao-QTQV.lyr trong 
thư mục D:\thuchanhvientham. Lưu lại file với tên *.mxd trong thư mục riêng của mỗi cá nhân.  

2.2.1 Chuyển bản đồ ngập lụt trong file 
NgapLut.shp về dạng raster  

Trên thanh công cụ Spatial Analyst bấm vào nút 
Spatial Analyst rồi chọn Convert\ Features To Raster. 
Trong hộp thoại hiện ra chọn: 
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- Input features: lớp NgapLut 
- Field: trường Vungngap 
- Output cell size: 1 
- Output raster: Đặt tên file và đường dẫn đến thư mục đã tạo của mỗi cá nhân.  

ới trong TOC.  
 khác, chỉ để lại lớp vừa tạo, trên màn hình hiện kết quả.  

2.2.2
g các giá trị 

ở 3 lớp: *.shp vừa tạo, Reclass of SDD-QTQVR.lyr, Slope of IDW of DiemDoCao-QTQV.lyr 
Analyst bấm vào nút Spatial Analyst rồi chọn Raster 

Calcu
g 

hình b

o cell đó.  

dựng 
ựng 

Tiêu 
ợc cho bằng 9 điểm 

(tính t

i hiện ra chọn Method là Manual, trong ô Break Values thay giá trị 
đầu b Properties.  

ảng màu).  

o xây dựng. Trong 
n lợi cho xây dựng.  

ArcMap sẽ tạo ra file *.shp m
Tắt hết các lớp dữ liệu

 Tính điểm chung cuộc 
Để tính điểm chung cuộc chúng ta sẽ sử dụng công cụ Raster Calculator để cộn

Trên thanh công cụ Spatial 
lator. Màn hình sẽ hiển thị hộp thoại Raster Calculator, dùng chuột nhấp vào danh sách 

Layers (fileshp vừa tạo có tên là Ngaplut_R) và các nút tương ứng tạo ra biểu thức như tron
ên.  
Nhấp nút Evaluate, Spatial Analyst sẽ tạo ra 

lớp Calculation với giá trị ở mỗi cell là điểm chung 
cuộc gán ch

2.2.3 Hiển thị vị trí có diện tích đất 
thuận lợi cho xây 

Để làm nổi bật các điểm thuận lợi cho xây d
chúng ta sẽ tạo Symbology cho lớp Calculation. 
chuẩn để coi điểm là thuận lợi đư

heo điểm chung cuộc).  
Mở hộp thoại Properties của lớp Calculation, 

chọn thẻ Symbology rồi lần lượt chọn tiếp: Show là
nút Classify. Trong hộp thoạ

 Classified; Classes là 2 (khoảng). Bấm vào 

ằng 9. Nhấp OK, chúng ta sẽ quay về hộp thoại 
Nháy đúp vào ký hiệu màu cho các 

khoảng rồi thay đổi màu:  
- Khoảng 3.007199287 - 9 điểm màu 

Yucca Yellow (dòng 1 cột 5 trong 
bảng màu).  

- Khoảng 9.000000001 - 97.83148956 
điểm màu Rhodolite Rose (dòng 1 
cột 12 trong b

- Đổi màu cho ô Display No Data as 
thành màu Gray 30% (dòng 4 cột 1 
trong bảng màu).  

Bấm OK, trên màn hình sẽ hiện ra bản 
đồ Calculation. Đây chính là bản đồ tìm vị 
trí các khu vực thích hợp ch đó: 

- Màu vàng (Yucca Yellow) vị trí thuậ
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- Màu hồng (Rhodolite Rose) vị trí không thuận lợi cho xây dựng.  
- Màu xám Gray 30% vị trí không có dữ liệu.  

2.2.4 Ghi bản đồ  
Ghi bản đồ trong thư mục cá nhân với tên là *.mxd.  

ực phường Quán Triều, 
Qua

uán 

i động ArcMap sử dụng A new 

2.3 Thành lập bản đồ ô nhiễm tiếng ồn khu v
ng Vinh 
Như đã biết, các nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm tiếng ồn ở khu vực hai phường Q

Triều, Quang Vinh là từ các nhà máy, xí nghiệp, kho, bãi, hệ thống đường giao thông...  
Do đó, để làm được bản đồ này chúng ta cần phải tạo ra các lớp dữ liệu: ô nhiễm tiếng ồn từ 

các nhà máy, xí nghiệp; ô nhiễm tiếng ồn từ hệ thống đường giao thông và chồng xếp chúng lại 
với nhau.  

2.3.1 Tạo lớp dữ liệu ô nhiễm tiếng ồn từ các nhà máy, xí nghiệp 
Khở

empty map. Nhấp vào nút Add Data . 
Nhập lớp dữ liệu Nhamay.shp trong thư 
mục dữ liệu. Khởi động ArcToolBox, chọn 
Analysis Tools\ Proximity\ Buffer. Hộp 
thoại Buffer hiện ra như hình bên: 

- Input features: Chọn lớp dữ liệu 
Nhamay.shp 

- Output Feature Class: Chọn thư 
viện lưu dữ liệu và đặt tên dữ liệu 

m, 

là *.shp trong thư mục cá nhân 
- Distance: Chọn Linear unit để đặt 

khoảng cách đến nguồn ô nhiễ
chọn Field khi muốn tạo vùng 
đệm với khoảng cách đã có trong tr

- Dissolve Type (optional): Chọn NONE 
Nhấp OK, nhận được kết quả như hình sau.  

ường dữ liệu (KC_ON) 
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Nhấp vào File\Save trên Menu để lưu dữ liệu với tên *.mxd trong thư mục cá nhân.  

2.3.2 Tạo lớp dữ liệu ô nhiễm tiếng ồn từ hệ thống đường giao thông 
Add lớp dữ liệu GiaothongQTQV.shp vào ArcMap. Để tạo lớp dữ liệu ô nhiễm tiếng ồn từ 

hệ thống đường giao thông chúng ta làm 
tương tự như với phần tạo lớp dữ liệu ô 
nhiễm tiếng ồn từ các nhà máy, xí nghiệp.  

Trong ArcToolBox nhấp chọn 
Analysis Tools\ Proximity\ Buffer. Hộp 
thoại Buffer hiện ra:  

- Input features: Chọn lớp dữ 
liệu GiaothongQTQV.shp 

- Output Feature Class: Đặt tên 
dữ liệu là *.shp trong thư mục 
cá nhân 

- Distance [value or field]: chọn 
tương tự như phần ô nhiễm từ 
nhà máy 

- Dissolve Type (optional): Chọn NONE 
Nhấp OK, nhận được kết 

quả như hình bên.  
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2.3.3 Chồng xếp hai lớp dữ liệu 
Trong ArcToolBox nhấp chọn Analysis 

Tools\Overlay\Union. Hộp thoại Union hiện ra.  
- Input Feature: Chọn hai lớp dữ liệu ô 

nhiễm tiếng ồn từ nhà máy và đường 
giao thông *.shp vừa tạo ra.  

- Output Feature Class: Chọn đường 
dẫn và đặt tên *.shp 

- JoinAttributes (Optional): Chọn All 
- XY Tolerance (Optional): Chọn Unknown 
- Tích chọn Gaps Allowed 

bản đồ ô 
nhiễm

Nhấp OK, nhận được kết quả.  
Đến đây đã thành lập được 
 tiếng ồn khu vực phường Quán Triều, 

Quang Vinh.  

2.4 Tìm khu đất xây dựng trường mẫu giáo  
Dự án đặt ra là Tìm khu đất để xây dựng trường mẫu giáo sao cho nằm cách xa các nhà trẻ 

khác 500m, ít bị ảnh hưởng tiếng ồn, nằm trên đất có khả năng dễ giải phóng mặt bằng 
Để giải bài toán này chúng ta cần thải thu thập số liệu:  
- Lớp ranh giới hành hành chính khu vực QTQV được cho trong file: Ranhgioidove.shp 
- Lớp giao thông QTQV được cho trong file: GiaothongTN.shp 
- Lớp sử dụng đất được cho trong file: Sudungdat.shp 
- Lớp trường mẫu giáo được cho trong file: Truongmaugiao.shp 
- Lớp nhà dân được cho trong file: Nhadancu.shp 

2.4.1 Sử dụng công cụ Clip để cắt lấy đường giao QTQV 
Khởi động ArcMap sử dụng A new empty map, Add 2 lớp dữ liệu Ranhgioidove.shp, 

GiaothongTN.shp vào. Dự án chỉ thực hiện ở khu vực QTQV nên chỉ cần lấy đường giao thông ở khu 
vực này. Do đó sử dụng công 
cụ Clip trong ArcToolbox: 
Analysis Tools\Extract\Clip. 
Trong hộp thoại hiện ra nhập 
thông số như hình bên và 
nhấp OK. Tắt lớp 
GiaothongTN.shp, kết quả sẽ 
hiển thị trên màn hình.  
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2.4.2 Tạo khoảng cách với đường 
giao thông chính để trường mẫu 
giáo ít bị ảnh hưởng tiếng ồn 

Trong ArcToolbox chọn Analysis 
Tools\Proximity\Buffer. Hộp thoại hiện ra 
nhập thông số như hình bên. Chú ý ở ô 
Distance phải chọn khoảng cách hợp lý bằng 
cách tích vào Linear unit (không tích Field 
như trong hình). Nhấp OK, nhận được kết 
quả trên màn hình.  

2.4.3 Tạo khoảng cách với nhà máy chính để trường mẫu giáo ít bị ảnh 
hưởng tiếng ồn 

Add lớp Nhamay.shp vào ArcMap. Trong 
ArcToolbox chọn Analysis Tools\ Proximity\ 
Buffer. Trong hộp thoại hiện ra nhập thông số 
như hình bên. Nhấp OK, màn hình sẽ hiện kết 
quả.  

 
 
 
 

 

2.4.4 Tạo khoảng cách đối với các 
trường mầm non đã được xây dựng 

Add lớp Truongmamnon.shp vào ArcMap. 
Trong ArcToolbox chọn Analysis 
Tools\Proximity\Buffer. Hộp thoại hiện ra nhập 
thông số như hình bên, riêng giá trị khoảng cách 
cần chọn hợp lý (không nhất thiết là 500m). Nhấp 
OK, nhận được kết quả.  

 
 

 
 

2.4.5 Hiển thị lớp dữ liệu 
sử dụng đất 

Add lớp Sudungdat.shp vào 
ArcMap và trong TOC kéo nó 
xuống dưới cùng.  

Nhấp chuột phải vào lớp 
Sudungdat.shp chọn Symbology. 
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Trong hộp thoại hiện ra nhập thông số như hình bên. Nhấp OK và hiển thị nhãn sẽ nhận được kết 
quả: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Add thêm lớp dữ liệu Nhadancu.shp vào ArcMap. Trong bản đồ kết quả lập thống kê các 

địa điểm có thể xây dựng trường mầm non mới.  
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